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  QUỐC HỘI KHÓA XIV
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Trung tâm Tin học 
  QUỐC HỘI KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 05

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG
(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi sáng ngày 08/06/2018

Nội dung:
Biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì 
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung

(Bản gỡ băng nhanh, cập nhật lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày)

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Được sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, tôi xin phép điều hành nội dung làm việc sáng nay. Theo chương trình, sáng nay có 2 nội dung, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi); thảo luận dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Xin mời đồng chí Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & An ninh
Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) - Có văn bản.

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Theo đề nghị của các cơ quan hữu, xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 15 và Điều 24.

Xin Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 15 về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng. Điều 15 gồm 3 khoản tại trang 9 dự thảo luật.

Xin mời đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết 440, bằng 90,35% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành 426, bằng 87,47%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành 12, bằng 2,46%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 2, bằng 0,41%.

Xin mời đại biểu Quốc hội biểu quyết Điều 24 về nguyên tắc hoạt động và trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân. Điều 24 có 2 khoản tại trang 14 và trang 15 dự thảo luật.

Xin mời đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết 439, bằng 90,14% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành 434, bằng 89,12%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành 3, bằng 0,62%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 2, bằng 0,41%.

Xin mời Quốc hội biểu quyết toàn bộ dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) với 7 chương và 40 điều.

Xin mời đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết 435, bằng 89,32% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành 430, bằng 88,3%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành 4, bằng 0,82%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 1, bằng 0,21%.

Như vậy, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi). Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Sau đây xin mời Quốc hội chuyển sang nội dung thứ hai, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Cảnh sát biển.

Kính thưa Quốc hội, dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam có 8 chương và 49 điều, trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận 4 vấn đề. Chiều ngày 29/5 Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án luật này. Sau đây xin mời các đại biểu đăng ký phát biểu.

Phùng Đức Tiến - Hà Nam
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Về cơ bản tôi tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, để tiếp tục hoàn thiện dự án luật tôi xin có một số ý kiến vào dự thảo luật đã được tiếp thu theo Tờ trình 178 ngày 12/5/2018.

Thứ nhất, về hiện đại hóa vũ khí, khí tài trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, việc chấp hành pháp luật bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn, đấu tranh chống tội phạm trên biển, tham gia bảo vệ chủ quyền là nhiệm vụ trung tâm của lực lượng cảnh sát biển. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao cảnh sát biển cần có các loại vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật và vật chất hậu cần phù hợp, đáp ứng yêu cầu cơ động và tác chiến. Trong những năm gần đây cảnh sát biển đã được trang bị các loại tàu hiện đại và vũ khí, khí tài đồng bộ tiên tiến, tuy vậy công nghệ vũ khí, khí tài cũng thay đổi liên tục theo hướng hiện đại. Vì vậy tôi đề nghị cần rà soát lại khoản 1 Điều 5 để quy định cụ thể về hiện đại hóa vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật là một trong những ưu tiên hàng đầu trong xây dựng, phát triển lực lượng cảnh sát biển ở nước ta hiện nay.

Thứ hai, về chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển, dự thảo luật đã quy định nhiệm vụ của cảnh sát biển là bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc, bảo vệ tài sản, môi trường biển, tài sản của nhà nước, tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tham gia khắc phục sự cố môi trường biển tại khoản 1, khoản 2 Điều 9. Đề nghị cần tiếp tục rà soát để phân định rõ nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng khác trên biển, tránh chồng chéo, xung đột, mâu thuẫn về nhiệm vụ, khoảng trống về trácnh nhiệm trên biển, bởi vì mỗi lực lượng chuyên trách hoạt động trên biển đều thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác. Vì vậy, cần nghiên cứu làm rõ chức năng chủ trì của cảnh sát biển Việt Nam thực thi pháp luật trên biển để đảm bảo trên các vùng biển phải có lực lượng chủ trì và chịu trách nhiệm theo nguyên tắc một tổ chức có thể làm được nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao một tổ chức chịu trách nhiệm.

Về nội dung hợp tác quốc tế tại Điều 21 mục 3 Chương III. Vùng biển nước ta có vị trí chiến lược quan trọng, nên tình trạng tranh chấp chủ quyền rất phức tạp với các nước như Trung Quốc, Đài Loan, Philippin, Indonesia. Việc thăm dò khai thác tài nguyên thủy sản trái phép của tàu, thuyền diễn ra bức xúc. Mặt khác, lợi dụng vùng biển rộng, lực lượng cảnh sát biển mỏng, các loại tội phạm như cướp biển, buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn bán vũ khí, chất nổ ngày một tinh vi, manh động. 

Để duy trì nghiêm luật pháp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh các vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát biển có nhiệm vụ tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế đưa các mối quan hệ phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị bổ sung nội dung sau vào Điều 21 về xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trên cơ sở thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết và thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ hợp tác quốc tế với việc thực hiện nhiệm vụ khác. Kết hợp chặt chẽ yêu cầu chính trị, quốc phòng, an ninh trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đồng thời cần chú trọng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Thường xuyên cập nhật công nghệ mới để có phương án tác chiến phù hợp, hiệu quả, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị vũ khí đạt hiệu quả cao.

Xây dựng lực lượng cảnh sát biển chính quy, hiện đại, tinh nhuệ. Chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển nước ta là vấn đề chiến lược lâu dài tạo sự ổn định, xây dựng và phát triển đất nước, quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, anh toàn biển đảo Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, trong đó xây dựng lực lượng cảnh sát biển vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp là yêu cầu tất yếu. Hiện nay cảnh sát biển đang phải đối mặt với những khó khăn, bất cập do địa bàn hoạt động rộng, lực lượng trải dài trên cả nước, điều kiện công tác, vật chất bảo đảm tại nhiều khu vực, đặc biệt là vùng đảo, hải đảo chưa đáp ứng yêu cầu. Cùng với đó cơ sở hạ tầng, doanh trại, cầu cảng, trang thiết bị tàu thuyền còn thiếu, khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Trước thực tiễn nêu trên, việc xây dựng cảnh sát biển xứng tầm là lực lượng chuyên tráchn, nòng cốt của nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo thực sự vững mạnh về mọi mặt, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao. Tôi đề nghị cần bổ sung xác định rõ trong luật các nội dung sau: tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ, xây dựng lực lượng vững mạnh về tổ chức, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo tốt trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật và hậu cần, nâng cao năng lực hợp tác quốc tế.

Thứ năm, trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Ủy ban nhân dân các tỉnh có biển, hiện nay về hành chính nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có 28 tỉnh, thành phố có biển với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo. Từ 1/1/2019 Luật Thủy sản có hiệu lực sẽ có 28 đơn vị kiểm lâm thuộc tỉnh, thành phố có biển thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, mặt khác đây là những đơn vị hành chính đóng vai trò quan trọng với sự nghiệp phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền trên biển, đảo của Tổ quốc. Đề nghị bổ sung một điều ở mục 2 Chương IV quy định về trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng kiểm ngư.

Thứ sáu, về trách nhiệm của các bộ, ngành ở Điều 45, tôi đề nghị khoản 2 Điều 45 cần quy định trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng cảnh sát biển.

Thứ bảy, về chế độ, chính sách đối với cảnh sát biển hiện nay, từ 1/8/2012 cảnh sát biển đã được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo trong thời gian trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển được hưởng chế độ phụ cấp tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung và thời gian thực tế công tác ở đảo xa. Do tính chất, nhiệm vụ đặc thù công tác ở địa bàn hoạt động đề nghị khoản 2 Điều 40 của luật cần quy định cán bô, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam khi phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ ưu đãi với mức cao hơn các đối tượng khác hoạt động trên biển.

Trên đây là một số ý kiến góp ý của tôi, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Chau Chắc - An Giang
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã trình bày đối với dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tôi thấy rằng Chính phủ trình Quốc hội dự thảo luật trong thời điểm này là rất cần thiết, Pháp lệnh cảnh sát biển lần đầu ban hành năm 1998, pháp lệnh sửa đổi ban hành năm 2008, nay nâng lên thành luật là phù hợp nhằm nâng cao địa vị pháp lý để thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật, khắc phục một số hạn chế, bất cập trong thời gian vừa qua. 

Hiện nay tình hình trên biển và hoạt động tội phạm trên biển diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực của bản thân, sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền an ninh trật tự, tìm kiếm cứu nạn, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị hợp tác trên các vùng biển. 

Đặc biệt, ta đã thiết lập quan hệ hợp tác với 7 tổ chức, 15 lực lượng thực thi pháp luật trên biển với các nước trong khu vực và thế giới, tổ chức thành công 5 hội nghị lớn các nước trong khu vực và quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển tại Việt Nam. Nếu luật này được thông qua là cơ sở, điều kiện để xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển. Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật, tôi xin đóng góp một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, tại khoản 2 Điều 6 diễn đạt là: "Tổ chức, công dân Việt Nam có trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động người, tàu thuyền, phương tiện dân sự của cảnh sát biển v.v... Trình bày như vậy rất dễ hiểu nhầm là tổ chức, công dân tham gia thực hiện huy động người, tàu thuyền, phương tiện dân sự này là sở hữu của Cảnh sát biển Việt Nam. Do đó, tôi đề nghị sửa là "Tổ chức, công dân Việt Nam có trách nhiệm phối hợp tham gia với Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ huy động người, tàu thuyền, phương tiện dân sự để bảo vệ quyền, chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam."

Thứ hai, tại điểm b khoản 2 Điều 7, các hành vi bị nghiêm cấm đề nghị bổ sung hành vi làm giả màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết phương tiện Cảnh sát biển Việt Nam vào điểm này thì sẽ đầy đủ hơn. 

Thứ ba, tại khoản 6 Điều 25 trình bày về nội dung phối hợp trong công tác giáo dục, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, trong này chưa đề cập nội dung phối hợp trong công tác cứu nạn, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung này để hoàn chỉnh hơn.

Thứ tư, tại khoản 1 Điều 34 có câu trình bày: "Tàu thuyền, xuồng, máy bay và các phương tiện khác của Cảnh sát biển Việt Nam có màu sắc, cơ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết riêng. Khi làm nhiệm vụ tàu thuyền, xuồng phải treo quốc kỳ và cờ hiệu Cảnh sát biển Việt Nam, tôi đề nghị bổ sung chỉnh sửa câu "Khi làm nhiệm vụ tàu thuyền, xuồng, lực lượng cảnh sát biển phải treo quốc kỳ và cờ hiệu Cảnh sát biển Việt Nam", trình bày như vậy thể hiện rõ hơn chủ thể trong nhiệm vụ của mình. Ngoài các nội dung trên đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra rà soát kỹ thuật văn bản tại dòng thứ 2 từ trên xuống dưới trang 18 và thời gian hiệu lực thi hành của luật tại Điều 48 cho phù hợp. Xin hết. Cảm ơn Quốc hội. 

Bùi Thanh Tùng - TP Hải Phòng
Kính thưa Quốc hội,

Tôi nhất trí sự cần thiết phải ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm khắc phục một số bất cập của Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cũng như mục đích và quan điểm xây dựng dự án luật trong Tờ trình của Chính phủ. Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban soạn thảo và đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Về nội dung dự thảo luật, tôi cơ bản nhất trí phạm vi và đối tượng điều chỉnh được nêu tại Điều 1, 2 trong dự thảo luật. Để đóng góp cho việc hoàn thiện dự thảo luật tôi xin có một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định tại Điều 4 dự thảo, tôi nhất trí với nguyên tắc tại khoản 1 Điều 4. Tuy nhiên, để thống nhất và đồng bộ một số luật liên quan như Luật An ninh quốc gia, Luật Cảnh vệ, Luật Quốc phòng (sửa đổi) chúng ta vừa thông qua và Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Tôi đề nghị sửa khoản 1 Điều 4 theo hướng gọn hơn, cụ thể là "Cảnh sát biển Việt Nam đặt giữa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của nhà nước, sự chỉ đạo và điều hành của bộ trưởng Bộ Quốc phòng". Đề nghị Ban soạn thảo rà soát chỉnh sửa phạm vi nhiệm vụ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được quy định tại khoản 3 Điều 4 tránh trùng lắp với nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại khoản 1 điều này, nên chuyển cụm từ "trực tiếp" từ khoản 1 sang khoản 3. 

Thứ hai, Điều 5 dự thảo luật có tiêu đề: "Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam" tuy nhiên nội dung lại liên quan nhiều chính sách của nhà nước đối với hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam vì vậy tôi đề nghị đổi tiêu đề của Điều 5 thành: "Chính sách nhà nước đối với hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam". Cụ thể hóa thêm nội dung khoản 1 điều này đồng thời chuyển khoản 2 điều này về: "Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam trong việc tham gia xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam" sang Điều 6. Bổ sung cụm từ "xây dựng" vào tiêu đề Điều 6, sửa tiêu đề điều này thành "Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia gia phối hợp, cộng tác, giúp đỡ và xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam. Phần nội dung liên quan đến chính sách nhà nước trong các khoản 3, khoản 4 Điều 6 đề nghị sắp xếp lại và chuyển về Điều 5. Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với đại biểu Tiến đoàn Hà Nam về quan điểm nhà nước cần có chính sách ưu tiên, ưu đãi đầu tư xây dựng cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Thứ ba, về vị trí,
 chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam, quy định tại Điều 8 trong dự thảo luật, về cơ bản tôi nhất trí với nội dung của điều này. Về vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam thực chất thuộc lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thêm các nội dung tại Điều 66 của Hiến pháp, Điều 22 của Luật An ninh quốc gia. Khoản 1 Điều 23 của Luật Quốc phòng (sửa đổi) và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia để quy định vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam cho phù hợp, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống lập pháp cũng như thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó đề nghị làm rõ hơn nội hàm, sự ổn định vùng biển trong mục a khoản 2 Điều 8.

Thứ tư, về nội dung phối hợp hoạt động trong Chương IV của dự thảo luật, trước hết tôi nhất trí với vai trò nòng cốt của Cảnh sát biển Việt Nam về phối hợp hoạt động trên biển và với nội dung của Điều 23 trong dự thảo luật, đó là Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo nội dung phối hợp quy định tại Điều 25 trong dự thảo luật và việc phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng của Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Quy định như vậy dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam đã được quy định bởi pháp luật hiện hành cũng như quy mô, năng lực của cảnh sát biển cả về lực lượng và trang thiết bị vũ khí, khí tài trong thực tế và phù hợp với các nội dung quy định tại các Điều 8, Điều 9 của dự thảo luật này.

Tôi cũng thống nhất với nguyên tắc phối hợp được nêu tại Điều 24 của dự thảo luật, trong đó nhấn mạnh hai nguyên tắc tại khoản 1 và khoản 5 điều này, đó là căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan, lực lượng theo quy định của pháp luật và trên một vùng biển đối với những vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều lực lượng thì lực lượng nào phát hiện trước lực lượng đó phải xử lý ngay trong phạm vi thẩm quyền của mình và chuyển hồ sơ cho lực lượng có chức năng, nhiệm vụ, chủ trì giải quyết. Đối với những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì lực lượng đó phải chủ trì phối hợp với các lực lượng khác để giải quyết theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. 

Tuy nhiên, các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Cảnh sát biển Việt Nam trong phối hợp với các lực lượng thuộc các bộ, ngành quy định từ các Điều 26 đến Điều 30 trong dự thảo luật được lặp đi, lặp lại khá nhiều, ví dụ giữa mục a, khoản 1 Điều 26 với mục a, khoản 1 Điều 27 và mục a, khoản 1 Điều 28; mục a, khoản 1 Điều 29; mục a, khoản 1 Điều 30 hay giữa mục b, khoản 1 Điều 26 với mục b, khoản 1 Điều 29 và giữa mục c, khoản 1 Điều 26 với mục b, khoản 1 Điều 27; mục c khoản 1 Điều 29; mục b khoản 1 Điều 30 hoặc giữa mục d khoản 1 Điều 26 với mục d khoản 1 Điều 27; mục b khoản 1 Điều 29, v.v... Tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu sắp xếp lại các điều này theo hướng có một điều quy định riêng trách nhiệm phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam với các lực lượng và các điều khác quy định trách nhiệm phối hợp của các lực lượng đối với cảnh sát biển. Như vậy, sẽ tránh được việc lặp đi lặp lại trách nhiệm phối hợp của cảnh sát biển như đã đề cập ở trên.

Cuối cùng, về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành quy định tại Điều 44, 45 trong dự thảo luật cần được cụ thể hóa hơn để làm rõ trách nhiệm của từng bộ ngành liên quan trực tiếp đến hoạt động của cảnh sát biển. Trong đó, ngoài các bộ có lực lượng phối hợp trực tiếp như đã quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 30. Trong dự thảo luật cần bổ sung làm rõ hơn trách nhiệm cụ thể của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn v.v... Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Đỗ Văn Bình - TP Hải Phòng
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Để góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Cảnh sát biển, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau.

Một, về sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển. Thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự cho sản xuất, khai thác tài nguyên biển. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp về xâm phạm chủ quyền, về hoạt động của tội phạm có tổ chức vũ trang trên biển cũng như yêu cầu tăng cường để đảm bảo an ninh trong việc phát triển kinh tế biển đòi hỏi cần phải cấp thiết nâng cao tiềm lực, khẳng định vị trí pháp lý của lực lượng cảnh sát biển. Do vậy, tôi nhất trí cao với việc ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam với những lý do đã nêu trong tờ trình Chính phủ.

Hai, về nguyên tắc tổ chức, vị trí và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển. Tôi cơ bản nhất trí với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam quy định tại Điều 4 của dự thảo luật. Về vị trí, chức năng của cảnh sát biển, khoản 1 Điều 8 có quy định: Cảnh sát biển Việt Nam thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Thực tế thời gian qua, cảnh sát biển thực thi nhiệm vụ trong điều kiện phải đấu tranh với các diễn biến ngày càng phức tạp của các hoạt động xâm phạm chủ quyền, các hành vi vi phạm luật pháp của các đối tượng có vũ trang trên biển. 

Mặt khác, tại mục 5 Điều 3 Luật An ninh quốc gia khẳng định cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Khoản c Điều 22 của luật này cũng khẳng định cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia. Như vậy, việc quy định cảnh sát biển thuộc lực lượng vũ trang nhân dân là phù hợp. Với yêu cầu đặt ra hiện nay là thực thi nhiệm vụ của cảnh sát biển và tiềm lực kinh tế của đất nước đã được nâng cao hơn nhiều so với năm 1998 là thời điểm ban hành Pháp lệnh Cảnh sát biển.

Tôi nhất trí cao với việc sửa đổi nội dung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam không chỉ từng bước hiện đại như đã được quy định tại Pháp lệnh cảnh sát biển mà là xây dựng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại như quy định tại Điều 5 của dự thảo luật. Tuy nhiên, theo tôi phần này còn có những quy định nội dung chưa rõ, chưa đầy đủ. Tại khoản 2 Điều 8, với quy định chức năng của cảnh sát biển là giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và sự ổn định của vùng biển, tôi cũng nhất trí với đại biểu Tùng là cần làm rõ nội hàm của "giữ gìn sự ổn định của vùng biển" là gì để khi thực thi nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.

Tại khoản 1 Điều 9 quy định nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam có nội dung bảo vệ tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân, theo tôi quy định như vậy là chưa đầy đủ. Ví dụ khi ngư dân đang đánh cá ở vùng biển Việt Nam theo đúng quy định xuất hiện tàu lạ xua đuổi hoặc tranh chấp khai thác nguồn lợi biển với ngư dân Việt Nam, khi đó có thể chưa xuất hiện tình huống xâm hại, đe dọa đến tính mạng, tài sản nhưng đã xâm hại đến quyền, lợi ích chính đáng của ngư dân Việt Nam. Với chức năng làm nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển thì bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ngư dân và của tổ chức, cá nhân trên vùng biển Việt Nam là nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Nghị quyết số 09 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 cũng xác định xây dựng lực lượng cảnh sát biển mạnh là một trong những chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất, khai thác tài nguyên biển. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân đang hoạt động, sản xuất, khai thác tài nguyên biển hợp pháp trên vùng biển Việt Nam.

Khoản 2 Điều 9 dự thảo luật quy định nhiệm vụ của cảnh sát biển là thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hiện nay ngoài cảnh sát biển vẫn còn có lực lượng khác hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ như kiểm ngư, hải quan, để khẳng định vị trí, chức năng của cảnh sát biển là cơ quan làm nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, tạo điều kiện cho lực lượng này thực thi nhiệm vụ, tôi đề nghị viết lại là: "làm nòng cốt cùng với các lực lượng liên quan khác thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tham gia khắc phục sự cố môi trường biển".

Về phối hợp hoạt động, trong Báo cáo của Bộ Quốc phòng tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp và ngay cả trong Báo cáo của Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam có phạm vi hoạt động rộng trên các vùng biển Việt Nam với đặc thù hoạt động có tính quốc tế cao. Theo thống kê sơ bộ trong giai đoạn 2010-2017 có đến 80% các vụ việc Cảnh sát biển Việt Nam xử lý đều có tính quốc tế. Tại báo cáo này cũng nhận định là hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam không chỉ đóng vai trò là một lực lượng chức năng thông thường mà còn có nhiều hoạt động mang tính đại diện cho một quốc gia ven biển. Đặc biệt là xử lý can thiệp các vụ việc có tính chất quốc tế phải phù hợp với pháp luật quốc tế, tác động trực tiếp đến chính sách đối ngoại của Việt Nam. 

Ngay tại dự thảo luật này khoản 4 Điều 9 có quy định nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam là thực thi hợp tác quốc tế và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cảnh biển Việt Nam. Điều 52 Luật Biển Việt Nam quy định khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao để phối hợp xử lý. Như vậy có thể thấy Cảnh sát biển Việt Nam rất cần phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong khi thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, Điều 23 của dự thảo luật quy định về phạm vi phối hợp chỉ nêu phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, dự thảo luật còn xây dựng hẳn một mục 2 với các Chương IV tại các Điều 26, 27, 28, 29, 30 về trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng với cảnh sát biển, nhưng không nêu sự phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Bộ Ngoại giao. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét bổ sung nội dung phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Bốn, về quy định không được nổ súng, khoản 2 Điều 15 có quy định "Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam không được nổ súng vào tàu thuyền mặc dù biết rõ tàu này là do đối tượng phạm tội điều khiển chở vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, khi trên tàu thuyền đó có chở người hoặc các con tin để dừng tàu thuyền đó". Quy định như trên là không rõ, không nổ súng vào tàu thuyền có các con tin có thể hiểu là để đảm bảo an toàn cho con tin đang chở trên tàu, nhưng còn quy định trên tàu thuyền đó có chở người là chưa rõ, vì có thể người là hành khách, không bắn vào tàu thuyền là để bảo đảm an toàn cho hành khách, nhưng cũng có thể người ở đây là đối tượng phạm tội, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, làm rõ, hoàn thiện dự thảo luật.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Phạm Văn Hòa - Đồng Tháp
Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quốc hội

Tôi rất đồng tình với những ý kiến phát biểu trước về sự cần thiết ban hành dự thảo luật này là nhằm góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và xây dựng các lực lượng trên biển, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của lực lượng cảnh sát, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên biển.

Hai, về nguyên tắc hoạt động, tôi nghĩ rằng đơn vị cảnh sát biển là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo theo Luật Quốc phòng và theo chỉ thị, nghị quyết của  Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cho nên khoản 1 Điều 4 ghi trong dự thảo luật là không cần thiết, mà có thể ghi là "Cảnh sát biển Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng" là đủ.

Ba, khoản 3 Điều 4 có đoạn ghi "Theo phân cấp từ cấp Bộ Tư lệnh đến cảnh sát biển đến cấp cơ sở nhưng theo tôi hiểu cấp cơ sở là xã, phường, thị trấn, trong luật ghi "Tổ chức cảnh sát biển đến cơ sở" là chưa rõ, đề nghị Ban soạn thảo giải trình thêm.

Bốn, khoản 2 Điều 6 "Tổ chức, công dân Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động người, phương tiện của cảnh sát biển" là cần thiết, nhưng đề nghị cũng phải nói rõ bắt buộc tham gia, đóng góp trong trường hợp cụ thể để tránh tùy tiện, làm khó cho tổ chức, cá nhân, phương tiện tham gia.

Năm, tôi đề nghị giữ nguyên Chương II trong dự thảo luật, vì chương này có 3 điều, ghi như vậy sẽ định hình xác định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển. Tuy nhiên, cần nói rõ nhiệm vụ nào là chủ trì, nhiệm vụ nào là phối hợp để không trùng lắp với các lực lượng có nhiệm vụ trên biển như hải quân, bộ đội biên phòng, kiểm ngư và công an. 

Sáu, Điều 13: "Tuần tra kiểm soát", khoản 1 tôi thống nhất cảnh sát biển có quyền như dự thảo luật quy định nhưng rõ hơn là không được tùy tiện nghi ngờ là kiểm tra kiểm soát sẽ vi phạm quyền của công dân, ảnh hưởng hoạt động trên biển của công dân Việt Nam cũng như người nước ngoài. Mặt khác, các tổ chức, đơn vị như hải quân, kiểm ngư, thanh tra, hàng hải v.v...Có phải là đối tượng bị kiểm tra hay không, nếu bị phát hiện hoạt động bất hợp pháp nếu là đối tượng cũng phải nói rõ, tránh xung đột. 

Bảy, mục 2 Chương IV phối hợp hoạt động giữa lực lượng công an phối hợp với công an ở khoản 1 mục a và khoản 2 mục c tôi thiết nghĩ ngoài hải quân, biên phòng thì 2 lực lượng cảnh sát biển và công an có nhiệm vụ và quyền hạn cao nhất về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên biển cho nên cần phân biệt rõ hơn vấn đề này để không có xung đột trong thực thi nhiệm vụ, việc nào của công an, việc nào của cảnh sát biển cũng như sự phối hợp giữa các lực lượng khác từ Điều 26 đến Điều 30. 

Tám, Chương V đảm bảo hoạt động chế độ, chính sách đối với cảnh sát biển, tôi đề nghị bỏ chương này vì từ Điều 37 đến Điều 39 đã có quy định trong dự thảo luật rồi, còn Điều 40 đã có quy định trong Luật Sỹ quan và Luật Quân nhân chuyên nghiệp. Còn Điều 41 đã có quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự. Riêng Điều 42 đào tạo, bồi dưỡng cảnh sát biển, cán bộ, chiến sỹ đề nghị đưa vào Điều 5 xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho phù hợp. 

Chín, Điều 46 trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tôi nghĩ nên thiết kế lại là quan hệ phối hợp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho cảnh sát biển hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực là đủ, không nhất thiết nêu cụ thể như khoản 1 sẽ khó cho chính quyền địa phương. Xin hết. 

Phạm Đình Cúc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Kính thưa Quốc hội, 

Trước tiên tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo, tôi đồng tình sự cần thiết và cấp bách xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam vì biển Đông có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, trong đó diện tích biển Việt Nam rộng hơn 1 triệu km2, có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Hiện nay biển Đông được đánh giá là một trong những vùng biển có nhiều tranh chấp phức tạp nhất thế giới, không chỉ liên quan đến lợi ích của nhiều nước ven biển Đông mà còn liên quan đến lợi ích chính trị của nhiều cường quốc, hải dương trên thế giới. 

Tình hình biển diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, các tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh trên biển vẫn diễn biến phức tạp do chiến lược tham vọng kiểm soát biển của các nước trong khu vực, như vụ giàn khoan HD 981 năm 2014, HD 760 năm 2017, các vụ nổ súng vào ngư dân Việt Nam trên biển, các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia về ma túy, buôn lậu, vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn trên biển. Vì vậy, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng nặng nề hơn, để tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho cảnh sát biển hoạt động phù hợp với thực tiễn lập pháp trên thế giới, đặc biệt Hiến pháp năm 2013 được ban hành. Do vậy, việc xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cần thiết và cấp bách. Đối với các điều luật cụ thể, tôi xin góp ý một số vấn đề cụ thể như sau:

Một, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, tại khoản 1 Điều 4 quy định: Cảnh sát biển Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. 

Theo quan điểm cá nhân tôi, đề nghị Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần nghiên cứu và cân nhắc kỹ, bởi vì quy định như vậy sẽ dẫn đến ngộ nhận cảnh sát biển là một lực lượng nằm ngoài Bộ Quốc phòng và về nguyên tắc tổ chức của cảnh sát biển được hiểu tương đương với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mà thực chất cảnh sát biển chỉ là một lực lượng nhỏ trong lực lượng vũ trang và cần phải xác định rõ cảnh sát biển tương đương với cấp nào trong Bộ Quốc phòng. Đồng thời, việc quy định như dự thảo luật cũng như chưa làm rõ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hai, về vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam, khoản 1 Điều 8 quy định: Cảnh sát biển Việt Nam thuộc lực lượng vũ trang nhân dân là lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển. Theo quan điểm cá nhân tôi, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu cân nhắc quy định rõ Cảnh sát biển Việt Nam là bộ phận thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời bỏ đoạn "lực lượng chuyên trách của nhà nước", bởi vì quy định như vậy dễ dẫn đến sự chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác hoạt động trên biển như bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông, kiểm ngư v.v... Vì vậy, chỉ cần quy định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật về an ninh trật tự, an toàn trên biển để phân biệt với các lực lượng khác.

Ba, về nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam. Khoản 1 Điều 9 quy định: bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, tài sản nhà nước, tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân. Tôi đề nghị Ban soạn thảo cũng cần cân nhắc vì nhiệm vụ trên biển có rất nhiều lực lượng tham gia như hải quân, công an, biên phòng, v.v... Do đó, tôi đồng tình với quan điểm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng mỗi lực lượng chuyên trách hoạt động trên biển đều thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trong đó có nhiệm vụ chủ trì, nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng khác. Do vậy, cần xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng để khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Bốn, về phạm vi hoạt động. mặc dù, tại Báo cáo số 178 ngày 12/5/2018 của Chính phủ đã giải trình, song theo quan điểm của cá nhân tôi vẫn đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kĩ để phân tích rõ phạm vi, địa bàn hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam chứ không thể quy định Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam chung chung mà nên quy định phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam từ đường biên giới quốc gia trên biển trở ra. Còn trong các vùng cảng biển, nội thủy, lãnh hải đã có các lực lượng như biên phòng, cảnh sát giao thông và các lực lượng khác nên dễ gây ra chồng chéo về thẩm quyền của các lực lượng này. Trên đây là một số ý kiến góp ý về dự thảo luật. Xin cám ơn Quốc hội.

Tô Văn Tám - Kon Tum
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin góp ý vào Dự thảo Luật Cảnh sát biển một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển, dự thảo xác định cảnh sát biển thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Quy định này đã kế thừa pháp lệnh về cảnh sát biển hiện hành. Thực tiễn quá trình thực hiện pháp lệnh đã chứng minh vị trí của cảnh sát biển trong lực lượng vũ trang nhân dân, đã phát huy hiệu quả, đóng vai trò nòng cốt trong quá trình thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, cũng đã có quan hệ hợp tác phối hợp tốt với các lực lượng chấp pháp trên biển của các quốc gia khác. Lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta hiện nay, theo Luật Quốc phòng, bao gồm quân đội nhân dân, công an nhân dân và dân quân tự vệ. Vậy lực lượng cảnh sát biển sẽ thuộc ai quản lý? Để giải quyết vấn đề này, dự thảo đã xác định: "Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với tính cách là thành viên của Chính phủ trực tiếp quản lý điều hành và hoạt động, đồng thời khi có xung đột vũ trang trên biển thì đây là lực lượng trực tiếp chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển". Bởi vậy, quy định Cảnh sát biển Việt Nam thuộc lực lượng vũ trang nhân dân là phù hợp.

Hai, về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam, Điều 10 của dự thảo đã quy định 8 quyền hạn của cảnh sát biển, trong đó có quyền truy đuổi người và phương tiện vi phạm pháp luật trên biển, và để cụ thể hóa thêm quyền này, tại khoản 2 Điều 18 có xác định phạm vi, thẩm quyền và trình tự truy đuổi tàu thuyền trên biển được thực hiện theo quy định của Luật Biển Việt Nam. 

Qua các quy định trên, tôi thấy có 2 vấn đề cần xem xét thêm:

Thứ nhất, nói đến biển là luôn gắn liền với hải đảo, khi thực hiện quyền truy đuổi người và phương tiện trên biển, trong trường hợp người bỏ phương tiện chạy lên đảo, thậm chí là đất liền thì lực lượng cảnh sát biển có được truy đuổi hay không cần được làm rõ thêm. Nếu không được truy đuổi thì sẽ khó khăn, làm gián đoạn quá trình ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Tôi cho rằng nên quy định theo hướng tiếp tục truy đuổi, bởi tại Điều 3 khoản 6 về giải thích từ ngữ có giải thích: "Địa bàn liên quan là nơi thuộc lãnh thổ Việt Nam có cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện hoặc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong vùng biển Việt Nam. Bởi vậy, nên bổ sung vào khoản 4 Điều 10 là "truy đuổi người và phương tiện vi phạm pháp luật trên biển và địa bàn liên quan", như thế sẽ đầy đủ hơn bởi lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả đất liền, vùng biển và hải đảo, như thế cảnh sát biển sẽ được phép truy đuổi khi hành vi phạm tội đã chạy lên hải đảo hoặc đất liền. Quy định thêm vùng địa bàn liên quan như thế cũng thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 14.

Thứ hai, khi truy đuổi, tại khoản 2 Điều 18 quy định được thực hiện theo quy định của Luật Biển Việt Nam, tôi thấy rằng quyền truy đuổi, phạm vi truy đuổi cần tham chiếu thêm các quy định về quyền truy đuổi tại Điều 11 của Công ước 82 về Luật biển quốc tế. 

Các quy định về quyền truy đuổi tại Điều 11 Công ước 82 có phạm vi rộng hơn trong quy định của Luật Biển Việt Nam, như quyền truy đuổi trong vùng nước quần đảo, quyền truy đuổi của các phương tiện bay, v.v... Các quy định này chưa có trong Luật biển Việt Nam. Bởi vậy, đề nghị xem xét bổ sung quy định này tại khoản 2 Điều 18 theo hướng, khi truy đuổi được thực hiện theo quy định của Luật biển Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên hoặc phê chuẩn. Như thế sẽ đầy đủ hơn và cũng phù hợp với khoản 2 Điều 4 nguyên tắc tổ chức hoạt động của cảnh sát biển. Trong nguyên tắc này cũng có nói đến vấn đề thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc là thành viên. 

Thứ ba, về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nổ súng tại Điều 14, 15, dự thảo đã thiết kế theo hướng tuân thủ các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo quy định như vậy là cần thiết, nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 15 quy định trường hợp nổ súng phải cảnh báo bằng mệnh lệnh hoặc bắn chỉ thiên, trừ tàu, thuyền của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế trên tàu, thuyền có trở người hoặc có con tin để dừng tàu, thuyền đó trong các trường hợp ở điểm a, b, c, đ với những nội dung như tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ. Đối tượng phạm tội, cố tình chạy trốn, chở vũ khí, tài liệu phản động, ma túy, bảo mật quốc gia, cố tình chạy trốn, cướp biển có vũ trang, v.v... Quy định này chưa được rõ lắm, theo đó sẽ được hiểu, chỉ có những tàu, thuyền của các cơ quan, tổ chức nêu trên với những hành vi nguy hiểm quy định tại điểm a, b, c, đ là lực lượng cảnh sát biển được nổ súng mà không cần cảnh báo. Còn các tàu, thuyền khác có các hành vi như quy định tại các điểm a, b, c, d nhất thiết phải cảnh báo mới được nổ súng. Trong khi các hành vi tại các điểm nêu trên là những hành vi hết sức nguy hiểm, cần phải nổ súng không phụ thuộc tàu, thuyền đó thuộc tổ chức, cá nhân nào. 

Mặt khác, vấn đề nổ súng là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, bởi vậy đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại quy định này theo hướng, tách khoản 2 Điều 15 thành 2 khoản. Một khoản quy định có tính nguyên tắc, đó là phải cảnh báo trước khi nổ súng vào đối tượng và một khoản quy định các trường hợp nổ súng mà không cần cảnh báo, như thế sẽ rõ ràng hơn và dễ áp dụng hơn trong thực tiễn. Chúng ta có thể gom các điểm a, b, c, đ của khoản này thành một khoản của luật này. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Phương Tuấn - Ninh Bình
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hôi,

Tôi xin được trao đổi với đại biểu Cúc ở đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu về vị trí của lực lượng cảnh sát biển như đại biểu Cúc vừa trình bày thì có nêu chúng ta cần thiết ghi trong luật: Lực lượng cảnh sát biển là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên theo Luật Quốc phòng vừa được thông qua có quy định: Lực lượng vũ trang nhân dân gồm 3 bộ phận cấu thành: Quân đội nhân, công an nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ. Theo ý kiến cá nhân của tôi, chúng ta không nên ghi điều này vào trong luật hoặc chúng ta viết cách nhẹ bớt đi, chứ nếu chúng ta ghi vào trong luật: Lực lượng cảnh sát biển thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hay là lực lượng vũ trang nhân dân thì là một vấn đề rất nhạy cảm. Bởi vì, hiện nay trên thế giới cũng có rất nhiều nước có lực lượng giống như chúng ta, họ có những tên gọi khác nhau nhưng không bao giờ họ đặt trực thuộc vào Bộ Quốc phòng, ví dụ ở Mỹ thì người ta gọi là lực lượng tuần duyên trực thuộc vào Bộ An ninh nội địa, ở Trung Quốc lực lượng hải cảnh trực thuộc vào Cục Hải dương quốc gia. Nếu chúng ta đưa lực lượng này thuộc vào lực lượng vũ trang nhân dân thì vô hình chung chúng ta sẽ phải sử dụng lực lượng vũ trang, tức là sử dụng quân đội để xử lý những xung đột trên biển về mặt dân sự, nếu chúng ta viết ở trong luật như thế thì có cần thiết không, theo tôi chúng ta không nên viết như vậy. Tôi xin hết.

Nguyễn Quốc Hưng - TP Hà Nội
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết tôi xin nhất trí với dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm hoàn thiện luật về cảnh sát biển, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Ở góc độ du lịch, tôi xin được phát biểu làm rõ hơn sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam cũng như trách nhiệm phối hợp giữa cảnh sát biển với các lực lượng thuộc ngành văn hóa thể thao và du lịch. 

Kính thưa Quốc hội, 

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có lợi thế về biển, với hơn 3.260 kilomet đường bờ biển, hơn 1 triệu kilomet vùng đặc quyền kinh tế biển, gấp 3 lần diện tích đất liền, cùng với gần 3.000 đảo ven bờ và 2 quần đảo. Việt Nam có hệ thống tài nguyên biển phong phú để phát triển mạnh kinh tế biển và du lịch biển. Du lịch đường biển ngành càng phát triển ở biển Đông và Việt Nam. Theo con số thống kê năm 2017 khách quốc tế đường biển tới Việt Nam là 258 ngàn 836 lượt, 5 tháng đầu năm đạt 157 ngàn 622 lượt. Việt Nam đang là điểm đến phổ biến của khách du lịch Âu Mỹ và Đông Bắc Á, đứng thứ 6 trong danh sách các nước có lượng du lịch tàu biển cập bến nhiều nhất trong khu vực Châu Á, Thái Bình Dương. 

Tuy nhiên, hiện nay du lịch Việt Nam chủ yếu đang đứng trước biển, du lịch Việt Nam cần tiến mạnh ra biển với các hoạt động giải trí nghỉ dưỡng khám phá trên mặt biển, dưới đáy biển, ngoài đảo xa, phát triển thể thao biển như lướt ván, đua thuyền, thủy phi cơ v.v... nhằm tạo ra sức bật cho du lịch biển đảo. Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có đề án phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu du lịch biển trở thành động lực của kinh tế biển Việt Nam góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển và bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia biển đảo. Để phát triển du lịch biển rất cần sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Cảnh sát biển Việt Nam. 

Mặt khác, hiện nay tình hình trên biển đã có diễn biến mới trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đặt ra những nội dung nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm quyền cảnh sát biển. 

Về cơ bản, quyền chủ quyền, an ninh trật tự môi trường biển hòa bình hợp tác trên các vùng biển Tổ quốc đã giữ vững nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp. Nước ngoài tăng cường diễn tập, hoạt động chấp pháp, nghiên cứu tôn tạo đảo, sử dụng tàu công vụ tổ chức xua đuổi ngăn cản, thậm chí sử dụng biện pháp cứng rắn làm tổn thất tài sản, gây thương vong cho ngư dân các nước và Việt Nam. Gần đây nước ngoài nâng cấp tàu du lịch đưa khách du lịch nước ngoài thường xuyên hơn ra Hoàng Sa, trường Sa và nhiều điểm khác trên biển Đông. Hoạt động tội phạm vi phạm pháp luật trên biển như cải hoán tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá để buôn bán, vận chuyển xăng dầu trái phép vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản, v.v... ở trên biển cũng có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp.

Trước tình hình trên, việc sớm ban hành Luật Cảnh sát biển là cần thiết, có cơ sở pháp lý và đáp ứng yêu cầu thực tiễn để nâng cao năng lực, trách nhiệm của Cảnh sát biển Việt Nam trong đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, Hiến pháp 2013 về đảm bảo quyền con người, quyền công dân tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam chúng ta là thành viên. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy với vai trò va sự phát triển mạnh mẽ của du lịch biển và thể thao biển như phân tích bên trên, tôi thấy rất cần thiết trong dự thảo luật phải bổ sung một điều là trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng thuộc ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Trong dự thảo, chúng tôi thấy có Điều 26, 27, 28, 29, 30, đó là trách nhiệm phối hợp giữa cảnh sát biển Việt Nam với các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan v.v... Nhưng chúng tôi không thấy có sự phối kết hợp với ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Chúng tôi thấy Ban soạn thảo nên trao đổi với bên du lịch để trong quá trình soạn thảo luật này, tránh tình trạnh như trước chúng ta cũng có ban hành Luật Xuất nhập cảnh nhưng vừa ban hành xong đã phải liên quan đến du lịch tàu biển cũng đã phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Lê Thị Nguyệt - Vĩnh Phúc
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Qua nghiên cứu hồ sơ dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các biên bản thảo luận tại tổ, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau.

Thứ nhất, về sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tôi tán thành với quan điểm của Chính phủ tại Tờ trình số 72 ngày 7/3/2018 về sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì pháp luật trên biển trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh tại Nghị quyết số 9/1997 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 

Về nội dung cụ thể của dự thảo luật, thứ nhất về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1. Theo tôi, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý an ninh, trật tự và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển. Nghiên cứu quy định tại Điều 1 của dự thảo luật tôi cho rằng, còn thiếu nội dung về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam. Vì vậy, xin đề nghị bổ sung cụm từ "xây dựng" vào trước cụm từ "bảo đảm hoạt động" tại đoạn cuối của Điều 1 để nhằm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời là căn cứ cho việc cụ thể hóa trong các chương, điều, khoản của dự thảo luật. Xin đề xuất phương án cụ thể là: Điều 1, phạm vi điều chỉnh, luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động và phối hợp hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, quản lý nhà nước, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan, xây dựng và bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam. 

Thứ hai, về chính sách của Nhà nước về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam tại Điều 6. Tôi cho rằng quy định liệt kê tất cả các nội dung từ định hướng, mục tiêu chung về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam đến những yêu cầu cụ thể về nguồn lực, pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ, tuyển chọn con người, đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, v.v... và một khoản như ở tại Điều 1. Khoản 1 Điều 6 dự thảo không phù hợp, không cần thiết vì nội hàm của cụm từ "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" đã chứa đựng đầy đủ mục tiêu và nội hàm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam. Gồm xây dựng bản lĩnh chính trị, kỷ luật, thống nhất, tinh thông về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, được trang bị phương tiện hiện đại và những nội dung này sẽ được quy định tại các chương sau về xây dựng và bảo đảm hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, đề nghị khoản 1 Điều 6 viết lại theo hướng:

Một, Nhà nước ưu tiên xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong quản lý an ninh trật tự, bảo đảm chấp hành pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khoản 2 giữ như trong dự thảo. 

Về cơ sở, vật chất bảo đảm cho Cảnh sát biển Việt Nam tại Điều 38. Tôi đề nghị viết tách thành một số khoản để có sự phân biệt giữa các chính sách của nhà nước bảo đảm cho Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời chỉnh lý về câu chữ cho đúng với bản chất của từng vấn đề, tôi xin đề xuất phương án cụ thể như sau:

Điều 38, cơ sở vật chất đảm bảo cho Cảnh sát biển Việt Nam. Khoản 1 Nhà nước bảo đảm đất đai, xây dựng trụ sở, công trình chuyên dụng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết phù hợp với đặc điểm, tính chất, phạm vi hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Khoản 2, có chính sách ưu tiên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bảo đảm sự an toàn về sức khỏe, tính mạng của Cảnh sát biển Việt nam.

Khoản 3, tăng cường đầu tư sản xuất và mua sắm phương tiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang bị kỹ thuật nghiệp vụ tiên tiến để nâng trình độ trang bị của Cảnh sát biển Việt Nam ngang tầm khu vực và quốc tế.

Thứ ba, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam ở Điều 42. Theo tôi cùng với bản lĩnh chính trị, kiến thức về pháp luật, các biện pháp nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ và văn hóa ứng xử thì cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam phải có trình độ ở mức cần thiết về ngoại ngữ, trong đó ưu tiên số một là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếp đến các tiếng các nước trong khu vực Đông Nam Á thì mới thuận tiện trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Do đó, tôi xin đề nghị ở tại điều này nên bổ sung cụm từ "ngoại ngữ" vào sau cụm từ "pháp luật" để nhấn mạnh sự cần thiết của ngoại ngữ với vai trò công cụ thực hiện nhiệm vụ và cầu nối giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cảnh sát biển các nước trong khu vực và quốc tế. Xin đề xuất phương án như sau: Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và kiến thức cần thiết khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, được khuyến khích để phát triển tài năng, phục vụ lâu dài trong Cảnh sát biển Việt Nam.

Thứ tư, về chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Tôi cơ bản tán thành quy định trong dự thảo luật. Tuy nhiên, về nguyên tắc tôi cho rằng nên bảo đảm sự tương quan giữa Cảnh sát biển Việt Nam với hải quân vì tính chất và môi trường hoạt động đặc thù như nhau, nhất là chế độ phụ cấp, hoạt động dài ngày trên biển hoặc chính sách hậu phương quân đội, ví dụ chỗ ở, việc làm, học tập, khám chữa bệnh của cha mẹ, vợ con để họ yên tâm công tác. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Minh Hoàng - TP Hồ Chí Minh
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin được tham gia phát biểu để tranh luật với đại biểu Phương Tuấn của đoàn đại biểu Ninh Bình về vấn đề xác định cảnh sát biển là lực lượng vũ trang hay không. Vấn đề này tôi được tham gia ở dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại các cuộc họp do Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức. Vấn đề này đã được các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi, thảo luận, thống nhất cùng quan điểm như sau:

Thứ nhất, xác định lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chính là chúng ta đã quán triệt quan điểm và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta như là Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020, bám sát khung chính sách về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 của Trung ương Đảng, Kết luận số 60 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và đặc biệt là Nghị quyết số 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và định hướng xây dựng quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây là cơ sở để xác định chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng để xác định là cảnh sát biển có phải là lực lượng vũ trang hay không. 

Về cơ sở pháp lý, có thể thấy rằng khoản 1 Điều 22 Luật An ninh quốc gia năm 2004 quy định: "Cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia", tại khoản 5 Điều 3 quy định: "Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia là cơ quan chỉ đạo và chỉ huy đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân". Do vậy, Cảnh sát biển Việt Nam là một trong những cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia thuộc lực lượng vũ trang mà cụ thể là tác chiến trên biển, chúng ta có thể gọi nôm na là cơ quan cảnh sát tác chiến trên nội địa thì cảnh sát biển là tác chiến ở địa bàn trên biển. 

Cơ sở thực tiễn chúng ta thấy rằng trong 20 năm qua, từ năm 1998 có pháp lệnh đầu tiên và xây dựng lực lượng cảnh sát biển đến nay đã trưởng thành. Đảng và Nhà nước đã tập trung ưu tiên xây dựng lực lượng này chính quy, tinh nhuệ và đi thẳng lên hiện đại. Đó cũng là một xu thế tất yếu trong xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, phù hợp với điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin nói rõ thêm là nếu cập nhật được tình hình thì hiện nay lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc, Quân ủy Trung ương họ đã đưa về Ủy ban Quân sự, không còn để ở Cục Hải dương nữa. Gần như chúng ta đây, lực lượng cảnh sát biển của Nhật Bản cũng đã đưa tổ chức vào phòng vệ Nhật Bản. Như vậy, chúng ta phải hiểu làm điều này không ngại gì với quốc tế, bởi hiện nay tình hình vùng biển của chúng ta diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, và nếu như không tăng cường sức mạnh và phương tiện, trang bị, quản lý vùng biển trong đó có cảnh sát biển của chúng ta thì rõ ràng chúng ta đánh mất vai trò của lực lượng cảnh sát biển nếu không xác định là lực lượng vũ trang. 

Mặt khác, không những kiểm soát thực thi pháp luật ven biển mà còn đấu tranh trên biển để bảo vệ quyền chủ quyền quốc gia và chống cướp biển cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân ta trên biển. Phối hợp với hải quân trong tác chiến bảo vệ biển đảo. Việc sử dụng lực lượng vũ trang để giải quyết các vấn đề trên biển không tăng tính nhạy cảm trong giải quyết vấn đề quân sự. Xin cảm ơn Quốc hội. 

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Qua ý kiến các đại biểu, tôi thấy đại biểu tranh luận hơi nhiều về xác định cảnh sát biển có phải lực lượng vũ trang không, vấn đề này trong tờ trình của Ban soạn thảo đã có báo cáo. Ý kiến cá nhân tôi thấy cảnh sát biển tương tự như biên phòng của ta trên đất liền, cũng một anh làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển và một anh làm chấp pháp trên đất liền. Nó liên quan đến phòng thủ đất nước, khi có chiến tranh xảy ra, khi đất nước bị tấn công thì lực lượng cảnh sát biển, lực lượng biên phòng bao giờ cũng phải nổ súng đầu tiên nếu nước ta bị tấn công. Từ xưa đến nay biên phòng đã là lực ượng vũ trang rồi nên cảnh sát biển không lý gì không xác định là lực lượng vũ trang được. So với các nước khác, mình cũng phải tùy theo vì không thể áp đặt nước khác đưa vào nước mình được. Tôi gợi ý thêm như thế để các đại biểu nghiên cứu xem thế nào, còn nếu tranh luận vào nội dung này nhiều quá thì các nội dung khác không được quan tâm. 

Lê Ngọc Hải - Quảng Nam
Kính thưa Quốc hội, 

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tôi chỉ có một số ý kiến sau: 

Về sự cần thiết phải ban hành luật, tôi cơ bản nhất trí với tờ trình dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam vừa trình trước Quốc hội. Ngoài những nội dung về sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam được nêu trong tờ trình của Chính phủ tôi xin trao đổi thêm một số thông tin liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam. Trong thời gian qua đại biểu đã phát biểu nên tôi muốn làm rõ thêm về hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, đây là mang tính quốc gia và đóng vai trò hết sức quan trọng, cần thiết phải luật hóa nhằm đáp ứng với yêu cầu quản lý, bảo vệ biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đối với việc hoạt động hợp tác quốc tế. 

Cảnh sát biển Việt Nam có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật của Việt Nam và các điều ước của quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh các vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc. Do đặc điểm của vùng biển của Việt Nam có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Tình trạng tranh chấp chủ quyền các vùng biển trong khu vực ngày càng gay gắt. Các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên, thủy sản trái pháp luật, các tàu thuyền của nước ngoài diễn ra hết sức phức tạp. Lợi dụng vùng biển của chúng ta rộng, tất nhiên về vùng biển của chúng ta thì các đại biểu cũng đã nắm đó là trên 1 triệu km2, chiếm trên 30% diện tích biển Đông và 30% diện tích của đất liền. Lực lượng chức năng hoạt động của cảnh sát biển còn mỏng, các loại tội phạm, cướp biển, buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn bán vũ khí, chất nổ, v.v... hoạt động ngày càng tình vi, manh động và có chiều hướng ngày càng gia tăng. 

Trước tình hình đó, Cảnh sát biển Việt Nam rất coi trọng hợp tác quốc tế, cả về chiều rộng lẫn về chiều sâu và đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Đã tổ chức thành công 5 hội nghị lớn, những người đứng đầu lực lượng cảnh sát biển các nước châu Á, Thái Bình Dương lần thứ 7 năm 2011. Ba hội nghị an ninh biển với đại sứ Hoa Kỳ năm 2013, năm 2014. Hội nghị cấp tư lệnh thực thi pháp luật khu vực Vịnh Thái Lan vào tháng 1 năm 2014. Thiết lập quan hệ hợp tác với 7 tổ chức sáng kiến thực thi pháp luật của Vịnh Thái Lan. 15 lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Phát huy hiệu quả của trung tâm chia sẻ thông tin, chống cướp biển có vũ trang, chống lại tàu, thuyền tại châu Á, là cơ quan thường trực đại diện của Việt Nam tham gia thực hiện hợp tác khu vực và chống cướp biển có vũ trang. Thiết lập đường dây nóng với các nước trong khu vực, trên thế giới. 

Trong thời gian vừa qua cảnh sát biển của chúng ta đã thực hiện, xử lý ba vụ cướp có vũ trang, đối tượng là người nước ngoài và chúng ta đã xử lý tốt, phối hợp với tất cả các nước có liên quan để giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó trong các cuộc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển hiện nay hoạt động mang tính toàn cầu, một vụ việc liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực, một quốc gia không thể giải quyết được, đòi hỏi các quốc gia phải có sự phối hợp, hợp tác trong tiếp nhận, xử lý thông tin cấp cứu trên biển.

Mặt khác, nghị quyết của Đảng về chiến lược biển đến năm 2020, đặc biệt định hướng chiến lược về an ninh, quốc phòng, đối ngoại trên biển trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt là hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, dân quân tự vệ là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế để khai thác tiềm năng trên biển.

Từ những vấn đề nêu trên, theo tôi cần thiết phải xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và những thay đổi của hệ thống pháp luật với mục tiêu cương quyết, kiên trì, phấn đấu khẳng định bảo vệ chủ quyền các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, các đảo, vùng biển của nước ta đang bị tranh chấp, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của chúng ta. Về một số nội dung chính của dự án luật, tôi xin bổ sung như sau.

Thứ nhất, quyền của Cảnh sát biển Việt Nam, tại khoản 4 Điều 10, quy định Cảnh sát biển Việt Nam có quyền truy đuổi người, phương tiện vi phạm pháp luật trên biển. Bên cạnh đó khoản 7, quy định quyền bắt giữ tàu, thuyền theo quy định của pháp luật về bắt giữ tàu biển. Theo tôi quy định quyền cảnh sát biển là phối hợp với các quy định của Luật Tố tụng hình sự phù hợp với các luật có liên quan. Tuy nhiên, về dự thảo luật quy định quyền truy đuổi phương tiện vi phạm pháp luật và bắt giữ tàu biển vi phạm nhưng không quy định quyền bắt, tạm giữ người vi phạm là chưa đầy đủ, chưa toàn diện, gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong việc thực thi pháp luật trên biển. Do đó, tôi đề nghị quy định bổ sung quyền được bắt, tạm giữ người vi phạm pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam vào dự án luật để phù hợp với thực tế hơn.

Về công tác phối hợp hoạt động, Chương IV, tôi nhất trí phạm vi, nguyên tắc về nội dung phối hợp quy định tại Chương IV dự thảo luật trong đó giao cho Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên biển và đồng thời cũng xin trao đổi với ý kiến của đại biểu Cúc về nội dung trên. Trong năm 2008, khi xây dựng Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sửa đổi thay thế cho Pháp lệnh năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trên tất cả các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.

Thứ hai, Luật An ninh quốc gia năm 2004 xác định Cảnh sát biển Việt Nam là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, khu vực bờ biển và biên giới. Xin cảm ơn Quốc hội.

(Quốc hội nghỉ giải lao)
Hồ Văn Thái - Kiên Giang
Kính thưa các đồng chí Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin tranh luận với đại biểu Tuấn - Ninh Bình về cảnh sát biển không thuộc lực lượng vũ trang. Ý tranh luận của tôi ở đây cũng trùng với đại biểu Hoàng và cũng được định hướng của đồng chí chủ trì điều hành. Tuy nhiên, tôi xin được phát biểu trao đổi thêm với đại biểu Tuấn, việc cảnh sát biển là lực lượng vũ trang. Căn cứ theo các Nghị quyết, văn bản của Đảng cũng như đại biểu Nguyễn Minh Hoàng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu và kế thừa Điều 2 Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện hành và chúng ta đã xác định, cảnh sát biển trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đã là trực thuộc Bộ Quốc phòng phải là lực lượng vũ trang. Chúng ta không cần né tránh gì cả. Thực tiễn 20 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang thực hiện chức năng quản lý về an ninh trật tự và an toàn, bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa là rất phù hợp. 

Việc cảnh sát biển là lực lượng vũ trang để giải quyết các vấn đề trên biển không làm tăng nhạy cảm trong giải quyết các vấn đề dân sự trên biển. Theo đó, 20 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang, hoạt động bảo vệ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển cũng tương ứng như công an nhân dân là lực lượng vũ trang bảo vệ giữ gìn, an ninh, trật tự, an toàn trên đất liền. Quy định như dự thảo luật đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng sử dụng lực lượng thực thi pháp luật trên biển được vũ trang để quản lý, bảo vệ biển đảo của nhiều quốc gia trên thế giới. Lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam ngoài thực hiện, thực thi, chấp pháp còn thực hiện chức năng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

Hiện nay, nhiệm vụ này, Việt Nam đã ký kết tham gia thỏa thuận Hiệp định song phương về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn rất nhiều nước trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Thái Lan, Singapore và các nước ASEAN với nhau. Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết và các điều ước quốc tế đó mà các nước trên thế giới cũng đều biết lực lượng cảnh sát biển là lực lượng vũ trang. Do vậy, cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm giữ gìn vùng biển ổn định, hòa bình là cần thiết, phù hợp với nhu cầu quản lý, bảo vệ biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Bá Sơn - TP Đà Nẵng
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp

Tôi có ý định trao đổi lại ý kiến của đại biểu Trương Minh Hoàng nhưng đã được Phó Chủ tịch Quốc hội giải thích rồi. Xin phép không phát biểu lại.

Phan Thị Mỹ Dung - Long An
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp

Kính thưa Quốc hội

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự thống nhất của mình đối với việc xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam thay thế cho Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008, vì sau hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cảnh sát biển Việt Nam cơ bản đảm bảo thực hiện được chức năng và nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên hiện nay tình hình trên biển có những diễn biến mới, trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đã đặt ra những nội dung, nhiệm vụ mới cho Cảnh sát biển Việt Nam. Song song đó, Cảnh sát biển Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất cập do địa bàn hoạt động rộng, lực lượng trải dài trên cả nước, điều kiện công tác, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, trong khi chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam rất nặng nề, yêu cầu cao, đặc biệt lại thực hiện trong môi trường vùng biển nhạy cảm luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, nhất là vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, hoạt động cướp biển, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tội phạm ma túy, ô nhiễm môi trường trên biển có chiều hướng gia tăng, an ninh hàng hải, khí hậu thời tiết trên biển diễn biến ngày càng phức tạp, tất cả điều đó đã đặt ra yêu cầu cần phải có một hành lang pháp lý toàn diện để xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao để thực thi pháp luật trên biển.

Chính vì vậy, tôi rất quan tâm và có ý kiến về các quy định, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Cảnh sát biển Việt Nam trong dự thảo luật. 

Vấn đề thứ nhất, tôi thống nhất với quy định về vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam tại Điều 8 của dự thảo luật theo nội dung trình của Chính phủ cũng như những phân tích của các đại biểu trước tôi như đại biểu Hoàng, đại biểu Tùng, đại biểu Bình. Tuy nhiên, từ quy định chức năng, vị trí này, tôi đề nghị cần có bổ sung làm rõ nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định ở khoản 1 Điều 9 của dự thảo luật, là những nhiệm vụ này phải được thực hiện trong phạm vi, chức năng quy định tại Điều 8 và phạm vi hoạt động quy định tại Điều 11 của dự luật.

Vấn đề thứ hai, tại Điều 11 của dự luật tôi thống nhất việc quy định phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam được rõ hơn, mở rộng hơn là trong vùng biển Việt Nam và vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam để đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong hoạt động hợp tác quốc tế, trong tình trạng tranh chấp chủ quyền của các vùng biển trong khu vực ngày càng gay gắt. Các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên, thủy sản trái pháp luật của những tàu, thuyền nước ngoài diễn ra phức tạp. Cũng như khắc phục được những hạn chế của quy định hiện hành. Tại Điều 3 của Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chỉ quy định phạm vi hoạt động trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, tôi đề nghị cần làm rõ, xem xét lại nội dung, trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm khác Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động ở địa bàn liên quan, khi đối chiếu với khoản 6 Điều 3 của dự thảo luật thì cụm từ "địa bàn" liên quan được giải thích là nơi thuộc lãnh thổ Việt Nam có cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện hoặc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong vùng biển Việt Nam. 

Trong điều kiện phát triển công nghệ thông tin như hiện nay thì bất cứ ở nơi nào đất liền trên biển, trong nước, ngoài nước đều có thể điều khiển từ xa hoặc trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hơn nữa, chúng ta còn có quy định một cơ chế phối hợp tham gia giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các cơ quan chức năng khác trong điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, với giải thích cụm từ "địa bàn liên quan" như dự thảo thì phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam là không có giới hạn. 

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, trường hợp được nổ súng quy định tại Điều 14, Điều 15 của dự thảo luật tôi thống nhất. Qua rà soát, đối chiếu thì những quy định này là hoàn toàn phù hợp và đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành. Đặc biệt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại Điều 22 và Điều 23 và luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2018 tới đây. 

Vấn đề thứ tư, từ chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam như nêu trên, tôi đề nghị cần rà soát bổ sung, thiết kế lại các mối quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với các cơ quan, đơn vị được quy định tại mục 2 Chương IV của dự thảo luật. Khi dự thảo luật thiết kế 5 điều, từ Điều 26 đến Điều 30 để liệt kê trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, còn các bộ, ngành khác thì sao, có phối hợp không? Ví dụ Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp v.v...vì còn liên quan hoạt động như hợp tác quốc tế, truyền thông, tuyên truyền du lịch trên biển, xử phạt hành chính liên quan các hoạt động biển. Đặc biệt mối quan hệ phối hợp với chính quyền địa phương ven biển là vô cùng quan trọng. Mặt khác dự thảo luật chưa đề cập cơ chế, phương pháp, cách thức để thực hiện phối hợp, dự thảo chỉ quy định đến nội dung và nguyên tắc phối hợp và không giao cho Chính phủ quy định chi tiết vì nội dung này rất quan trọng sẽ là cơ sở đẻ xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện phối hợp khi có vấn đề xảy ra trên biển. Xin hết. Cám ơn Quốc hội. 

Nguyễn Tạo - Lâm Đồng
Kính thưa Quốc hội, 

Tôi nhất trí với nội dung của dự án Luật Cảnh sát biển được trình tại kỳ họp này và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Tôi xin tham gia một số ý kiến sau: 

Một là sự cần thiết phải ban hành Luật Cảnh sát biển nhằm nâng pháp lệnh 1998 và 2008 thành luật để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và quan hệ cụ thể. Tuy nhiên, tôi xin góp ý vấn đề xác định vị trí của tổ chức cảnh sát biển trong hệ thống hiện nay được quy định tại Điều 4 và 9. Sáng nay chúng ta vừa thông qua Luật Quốc phòng tại Điều 23 lực lượng vũ trang gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ. Điều 26 Luật Quốc phòng nêu "lực lượng quân đội nhân dân chỉ có lực lượng chính quy và dân quân tự vệ", giải trình sẽ được Chính phủ quy định nhưng trong Luật Cảnh sát biển lần này quy định cơ bản hơn tại Điều 4.  

Đối chiếu với các luật hiện hành như Luật Biển khoản 1 Điều 47 quy định rõ "Lực lượng kiểm tra kiểm soát trên biển gồm quân đội nhân dân, công an nhân dân và các lực lượng chuyên ngành khác". Đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển có nhiệm vụ tại khoản 1 Điều 48 Luật Biển quy định bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước mà Việt Nam là thành viên. Bây giờ nói xác định là lực lượng gì thì chúng tôi thống nhất kế thừa Pháp lệnh năm 1998 và năm 2008 xác định rõ tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng theo Pháp lệnh Cảnh sát biển năm 1998 khẳng định và 2008 cũng khẳng định.

Tại dự thảo luật cũng nêu ra được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ tại khoản 2 Điều 10 và được nổ súng tại Điều 15 thì ở đây khẳng định lại. Do đó nếu chúng ta cứ điều tiết ở nhiều khoản mà không gom lại được thì cũng khó nói lên được là lực lượng này là như thế nào, chúng tôi đề nghị Ban soạn thảo chỉnh lý theo các đại biểu đã phát biểu trước tôi để xác định rõ là lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng và dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ủy Quân sự Trung ương, sự điều hành quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chứ nếu dàn trải ra ở nguyên tắc Điều 4 như cảnh sát biển quy định dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng, dưới sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, sự điều hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong quản lý và điều hành thì như thế tôi cho dàn trải quá mà không tập trung mà chúng ta chỉ gom lại là lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ủy Quân sự Trung ương, điều hành quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì như thế là đủ, đó là thể hiện rõ quan điểm của chúng ta.

Hai, nguyên tắc Điều 4 của cảnh sát biển, chúng tôi nhận thấy Điều 9, nhiệm vụ còn dàn trải và chồng chéo với các lực lượng khác thực hiện theo đúng khoản 1 Điều 47 của Luật biển, chúng tôi nhận thấy chồng chéo với các lực lượng của Hải Quân, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an, kiểm ngư, hải quan thì nhằm xử lý kịp thời những tình huống trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên biển thì xác định vị trí, nhiệm vụ của cảnh sát biển cho hoàn chỉnh hơn, đề nghị Ban soạn thảo hoàn thiện hơn để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh trên biển, xây dựng, phát triển cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu phù hợp với hội nhập quốc tế và đáp ứng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đó là việc thứ nhất tôi muốn trao đổi.

Nội dung thứ hai, rà soát lại Điều 12, nói về biện pháp của công tác Cảnh sát biển Việt Nam, chỗ này trùng hợp với Luật An ninh quốc gia ở trong các biện pháp về pháp luật về vũ trang, về hội nhập quốc tế, vận động quần chúng nhân dân, đây là biện pháp cơ bản trong bảo vệ an ninh quốc gia, đây không phải là biện pháp nghiệp vụ của Cảnh sát biển Việt Nam. Cho nên đề nghị chúng ta rà soát lại điều này và chúng ta làm rõ hơn để dễ triển khai thực hiện hơn.

Cuối cùng, tôi xin góp ý về trách nhiệm phối hợp ở Chương IV mục 2: Phối hợp hoạt động giữa các lực lượng từ Điều 16 tới Điều 30. Nếu cảnh sát biển phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ Công an, lực lượng thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lực lượng tổ chức hải quan của Tổng cục thuế, khái niệm các lực lượng này thì chúng ta phải có giải thích rõ là lực lượng nào chúng ta quy định rõ để nhân dân triển khai luật dễ hơn. 

Viện dẫn tới khoản 1 của Điều 47 trong Luật Biển còn lực lượng biên phòng của Bộ Quốc phòng, dân quân tự vệ của Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ven biển vì chúng ta có một bờ biển dài 23 tỉnh. Như thế, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh này như thế nào thì chúng ta phải nói rõ, nếu chúng ta quy định như thế thì nó quá cụ thể, sẽ dẫn đến thiếu như vừa rồi đại biểu trước tôi cũng phát biểu trong lĩnh vực du lịch, thông tin truyền thông, ngoại giao thì như thế nào, chúng ta thực hiện các chức năng, nhiệm vụ là tài phán, tham gia các điều ước do Việt Nam tham gia ký kết qua Bộ Ngoại giao như thế nào. Do đó, theo tôi nghĩ chỉ nên quy định một nguyên tắc phối hợp là chung nhất, và từng lĩnh vực cụ thể nên giao cho Chính phủ quy định để giao cho các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp thì rõ hơn. Nếu chúng ta chỉ quy định trách nhiệm ở Điều 30, 46 không trong dự luật thì không rõ. Tôi xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Văn Khánh - Bình Dương
Kính thưa Đoàn Chủ tọa

Kính thưa Quốc hội

Nghiên cứu Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam của cơ quan soạn thảo sau khi cơ bản tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, tôi xin phát biểu về 3 nội dung của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam mà Ban soạn thảo trình Quốc hội vào tháng 5/2018.

Nội dung thứ nhất, sự cần thiết xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam thay thế Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển năm 2008. Nội dung này nhiều đại biểu đã phát biểu đồng tình phải xây dựng Luật Cảnh sát biển, tôi xin phát biểu dưới góc độ với những cơ sở sau đây:

Về đường lối chính trị, Nghị quyết 48 ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 xác định hoàn thiện pháp luật về biên giới quốc gia, vùng biển, vùng trời về tổ chức hoạt động của lực lượng vũ trang. Nghị quyết 09 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những nghị quyết của Đảng đã ban hành yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất, khai thác tài nguyên biển, thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

Về cơ sở pháp lý, khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định: "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật, hoạt động của cảnh sát biển liên quan tới hạn chế quyền con người, quyền công dân cần phải được quy định bằng văn bản luật". Công ước Liên Hợp Quốc, Luật Biển năm 1982 quy định quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Luật biển năm 2012 quy định bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển, đảo của Việt Nam là lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển. 

Luật An ninh quốc gia năm 2004 quy định cảnh sát biển Việt Nam là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới biển. Các luật mới ban hành về tư pháp đều quy định thẩm quyền của Cảnh sát biển Việt Nam có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hơn 40 lĩnh vực và có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự đối với 39 tội phạm. 

Về cơ sở thực tiễn, tình hình vùng biển Việt Nam ngày nay diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình tranh chấp trên biển liên tiếp xảy ra do chiến lược tham vọng kiểm soát biển của các nước trong khu vực. Các mối đe dọa về an ninh, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, v.v... Các vi phạm về an ninh, trật tự an toàn trên biển diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, trong đó  pháp lệnh, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chưa đủ hành lang pháp lý để giải quyết các tình hình thực tế nêu trên. 

Hiện nay các nước trên thế giới và khu vực đều xây dựng Luật Cảnh sát biển để tạo cơ sở pháp lý thực thi pháp luật trên biển. Từ những căn cứ nêu trên đặt ra yêu cầu cấp bách phải có một đạo luật để tạo hành lang pháp lý đủ mạnh về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, phù hợp với quy định của Hiến pháp, các luật đã ban hành. Khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực hiện pháp lệnh và tạo điều kiện hội nhập quốc tế.

Nội dung thứ hai, về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định tại Điều 8, Điều 9 của dự thảo luật. Nghị quyết số 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương xác định: Kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục củng cố, nâng cao hoạt động của mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Về phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

Điều 8, Điều 9 của dự thảo luật đã luật hóa Điều 1, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ để phù hợp với các luật đã ban hành như Luật An ninh quốc gia, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Biển Việt Nam, Luật Hàng hải, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời phù hợp với thực tiễn hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam trong 20 năm qua. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam trong dự thảo luật thể hiện rõ vị trí Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, mang tính đa ngành, đa lĩnh vực, thể hiện đúng quan điểm của Đảng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển các quốc gia trong khu vực và trên thế giới hiện nay như Cảnh sát biển của Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Úc, Indonesia, Philippin, Malaysia. 

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam trong dự thảo là cơ bản phù hợp. Tuy nhiên, để có căn cứ thực thi các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của tình hình mới, tôi đề nghị cần bổ sung vào đoạn cuối của khoản 1 cụm từ "và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật". Mặc khác, việc thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tham gia khắc phục sự cố môi trường biển có nhiều lực lượng tham gia, như lực lượng biên phòng, kiểm ngư, công an v.v... Không phải chỉ có lực lượng cảnh sát biển, khi có nhiều lực lượng tham gia cần phải có lực lượng chủ trì. Vì vậy, tôi đề nghị dự thảo luật bổ sung cụm từ "chủ trì" vào trước khoản 2 Điều 9 để khẳng định cảnh sát biển là lực lượng chủ trì, các lực lượng khác là lực lượng phối hợp.

Về phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Luật Biển Việt Nam năm 2012 quy định "vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia Việt Nam". Luật hóa Điều 3 Pháp lệnh Cảnh sát biển năm 2008, khoản 1 Điều 11 dự thảo luật quy định: "Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam", tôi đồng tình với quy định trên vì các lý do sau:

Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam năm 1998 quy định phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam từ lãnh hải trở ra. Quy định trên đã trực tiếp tác động hạn chế đến hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển của cảnh sát biển. Do vậy, năm 2008 khi xây dựng Pháp lệnh Cảnh sát biển (sửa đổi) thay thế cho pháp lệnh năm 1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trên tất cả vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, bao gồm vùng biển tính từ biên giới quốc gia trên biển đến hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển, đảo và quần đảo.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An Ninh và một số đại biểu đã phát biểu tại hội trường, để tránh chồng chéo về phạm vi hoạt động với lực lượng chuyên trách khác trên biển, đề nghị cần xác định Cảnh sát biển Việt Nam chỉ hoạt động từ lãnh hải trở ra. Ý kiến trên không phù hợp với thực tiễn hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam trong 20 năm qua và hiện nay.

Thực tế vùng biển Việt Nam có nhiều khu vực biển chưa xác định đường cơ sở, không xác định được nội thủy, lãnh hải như Vịnh Bắc Bộ, vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia, có khu vực nội thủy rộng 80 - 100 hải lý như đảo Cồn Cỏ đến đảo Thổ Chu. Nếu phân chia hoạt động trên từng vùng biển như nội thủy, lãnh hải, đặc quyền kinh tế, thềm lực địa cho các lực lượng quản lý phân định giới hạn phạm vi vùng biển của Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động sẽ dẫn đến tình trạng bỏ trống vùng biển cần tuần tra, kiểm soát hoặc tạo khoảng trống về mặt quản lý nhà nước dẫn đến bỏ lọt, bỏ sót vùng biển. Cần có lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Thực tiễn 10 năm qua thực hiện Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát Việt Nam năm 2008. Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển và thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên, không vướng mắc, chồng chéo về phạm vi hoạt động với các lực lượng chuyên trách khác trên biển. Do đó, quy định phạm vi hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam trong vùng biển Việt Nam như dự thảo là phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và thực tiễn 20 năm họat động của Cảnh sát biển Việt Nam. Xin hết.

Vũ Xuân Hùng - Thanh Hóa
Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin được trao đổi về phạm vi hoạt động và chức năng nhiệm vụ của cảnh sát biển. Có ý kiến của đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng và đại biểu Phạm Đình Cúc, đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở nội dung này, tôi xin trao đổi lại với các đại biểu như thế này. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam trong Dự thảo luật thể hiện rất rõ vị trí Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách. Ở đây, mang tính chất đa ngành và đa lĩnh vực, thể hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 39 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển và giữ gìn an ninh trật tự trên biển có nhiều lực lượng cùng thực hiện như hải quân, kiểm ngư, bộ đội biên phòng, công an, thanh tra hàng hải, v.v... mỗi lực lượng này đều được quy định nhiệm vụ cụ thể và phù hợp với vị trí, vai trò theo quy định của từng luật. Tôi ví dụ như thế này. Trong tác chiến bảo vệ chủ quyền thì có lực lượng hải quân và lực lượng không quân. lực lượng kiểm ngư, hải quan, thanh tra hàng hải thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo tính chuyên ngành. Ví dụ như kiểm ngư chỉ thực thi pháp luật về thủy sản, hải quan thì chỉ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn hải quan. Còn Thanh tra hàng hải chỉ quản lý nhà nước về hàng hải, Cảnh sát biểnViệt Nam thì thực thi pháp luật trên tất cả các vùng biển. Phạm vi hoạt động thì tôi thống nhất hoàn toàn với đại biểu Khánh vừa phát biểu rất rõ. Tôi xin hết ý kiến.

Châu Quỳnh Dao - Kiên Giang
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tình huống xảy ra liên quan đến quốc phòng, an ninh xảy ra liên tiếp. Tôi cũng rất thống nhất với đại biểu Nguyễn Văn Khánh, đoàn Bình Dương cũng nói điều này xuất phát từ chiến lược và tham vọng kiểm soát biển của một số nước trong khu vực. Đại biểu Phạm Đình Cúc cũng đã chia sẻ hết sức đúng đắn về câu chuyện về giàn khoan 981 hay là 760, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, về các vấn đề như ma túy, đặc biệt hơn nữa là vấn đề buôn lậu, gian lận thương mại, rồi vấn đề các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Sở dĩ, tôi liệt kê lại để chứng minh rằng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam chúng ta hết sức nặng nề. Tuy nhiên, tính từ thời điểm này chúng ta thấy văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất cũng chỉ là pháp lệnh, cho nên hiệu lực thi hành của chúng ta cũng chưa cao và cũng chưa tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cảnh sát biển. Hơn nữa, pháp lệnh này hiện nay có một số điểm bất cập, cho nên chúng ta cần phải sửa đổi như thế nào cho phù hợp với tình hình mới. Đó là điều đầu tiên tôi khẳng định việc ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam là một việc làm hết sức cấp bách và cần thiết. 

Tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng như Tờ trình của Chính phủ và điều tôi muốn làm rõ ở đây là vai trò của lực lượng cảnh sát biển trong việc thực hiện một trong những nhiệm vụ rất thiêng liêng, đó là công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trong thời gian qua chúng ta thấy lực lượng cảnh sát biển đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đã tạo được niềm tin cho tổ chức, cá nhân không chỉ người Việt Nam mà còn người nước ngoài, chính lực lượng cảnh sát biển đã xây dựng được hình ảnh của một quốc gia có trách nhiệm trong vấn đề nhân đạo là thực hiện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và vấn đề này rất cần thiết phải được luật hóa trong dự án luật.

Thực tiễn những năm qua chúng ta thấy Đảng, Nhà nước đã thể hiện rõ quan điểm về hợp tác quốc tế xoay quanh lĩnh vực về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trong nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng về chiến lược quốc phòng, an ninh đối ngoại trên biển giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo thì cũng đã thể hiện rất rõ quan điểm nhất quán coi trọng việc xây dựng lực lượng vũ trang mà trong đó nòng cốt chính là hải quân, không quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ hùng mạnh để làm sao tạo được chỗ dựa vững chắc cho ngư dân cũng như các thành phần kinh tế đang tiến hành sản xuất và khai thác tài nguyên biển. 

Hiện nay hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển là một hoạt động mang tính toàn cầu cao, bởi vì chúng ta thấy rằng khi một vụ việc xảy ra thì có rất nhiều nước cùng tham gia nhưng thực tiễn cho chúng ta thấy nếu như sự nỗ lực này chỉ tiến hành về phía Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào thì hiệu quả hay chúng ta cũng chưa đủ để giải quyết những hậu quả do thiên tai những rủi ro mang lại. Cho nên công tác phối hợp, hợp tác giữa các quốc gia trong vấn đề tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn rất quan trọng và điều này Việt Nam đã thực hiện rất tốt trong thời gian qua. Kể từ năm 2009 chúng ta cũng đã ký kết rất nhiều những thỏa thuận  hay hiệp định song phương đối với các quốc gia như là Mỹ, Trung Quốc, Nga các nước Asean, Nhật về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cũng là một tín hiệu chúng ta cảm thấy rất tự hào. 

Theo thống kê chưa đầy đủ trong khoảng 5 năm từ 2011 đến 2015 Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện 49 lần chuyến tàu thuyền cứu hộ, thực hiện thành công 38 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, 20 phương tiện với 264 người và thực hiện 109 vụ tìm kiếm cứu nạn xa bờ ở các vùng biển. Cứu kéo được hàng trăm phương tiện và hơn 500 thủy thủ, ngư dân bị nạn, trong đó có cả người nước ngoài, đây là điểm đáng ghi nhận. Để phát huy tình hình này phù hợp với yêu cầu của tình hình mới dự thảo luật đã thể hiện rõ đầy đủ trách nhiệm của Cảnh sát biển Việt Nam trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Cũng như hợp tác quốc tế về lĩnh vực này được quy định rõ ở Điều 9 về "Trách nhiệm Cảnh sát biển Việt Nam" và quy định ở mục 3 Chương III về hợp tác quốc tế, đây là hành lang cơ sở pháp lý vững chắc cũng như định hướng lâu dài giúp cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt vấn đề này. 

Tuy nhiên, để hoàn thiện dự án luật cũng như tạo sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, tôi đề nghị cũng giống như đại biểu Dung đoàn Long An chia sẻ, Ban soạn thảo cần thể hiện rõ hơn về công tác phối hợp, quan trọng là chúng ta cần thể hiện rõ chức năng chủ trì của cảnh sát biển để đảm bảo trên vùng biển phải có lực lượng chủ trì và chịu trách nhiệm theo nguyên tắc một tổ chức có thể thực thi nhiều nhiệm vụ nhưng một vụ việc đó chỉ có 1 tổ chức chịu trách nhiệm. Vì thực tế trên biển có nhiều lực lượng chấp pháp thực thi pháp luật như là hải quân, hải quan, kiểm ngư, cảnh sát biển, biên phòng v.v... cho nên điều chúng ta phải làm rõ là dựa trên hoạt động đặc thù của cảnh sát biển chúng ta phải ban hành rõ chức năng của cảnh sát biển làm sao không tạo ra điểm trống về mặt pháp lý trên biển cũng như là tránh việc bao trùm, chồng lấn lên chức năng, nhiệm vụ các tổ chức đang thực thi pháp luật trên biển. Đây là điều tôi quan tâm và kính mong Ban soạn thảo xem xét có quyết định đúng đắn. Xin hết ý kiến. 

Phan Văn Tường - Thái Nguyên
Kính thưa Quốc hội, 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến biển, đến hoạt động của các lực lượng trên biển, trong đó có cảnh sát biển là vấn đề hệ trọng và cấp thiết, vì những lý do như nhiều đại biểu đã phát biểu. Hiện nay hoạt động trên biển có nhiều lực lượng, hải quân, biên phòng, dân quân tự vệ biển, kiểm ngư, thanh tra hàng hải và cảnh sát biển. Cho nên khi xây dựng luật này đồng thời thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Phù hợp với xu thế hội nhập, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội để đảm bảo tính khả thi. Do đó, tôi đề nghị, Chính phủ đồng thời với xây dựng Luật cảnh sát biển, rà soát lại các văn bản pháp luật có liên quan đến các lực lượng trên về chức năng, nhiệm vụ theo hướng hoạt động trên biển tập trung vào hai nhiệm vụ: 

Một, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, quyền chủ quyền. 

Hai, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì các quy định pháp luật trên biển. Ở mỗi nhiệm vụ chỉ có một lực lượng chủ trì, nhằm đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật với nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng trên biển. Hoàn thiện hệ thống pháp luật với phát huy kinh nghiệm truyền thống trong tổ chức và sử dụng lực lượng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu là đa dạng các hoạt động trên biển nhưng đều hướng tới hai nhiệm vụ trên. 

Thông qua hệ thống pháp luật tập trung được nhân lực, vật lực của các lực lượng trên biển, của các lực lượng dưới biển và trên bờ, cả dân sự và quân sự để tạo sức mạnh tổng hợp, sức mạnh vượt trội ở thời điểm hoặc khu vực quan trọng. Kịp thời giải quyết các nhiệm vụ trên biển. Đồng thời, bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn, cần cụ thể về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam. 

Thời gian cho phép, tôi xin tham gia một số vấn đề cụ thể như sau:

Một, về vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam, Điều 8. Không nên sửa là thuộc lực lượng vũ trang nhân dân mà giữ nguyên nội dung tại pháp lệnh năm 2008. Là lực lượng chuyên trách của nhà nước, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bổ sung thêm một số chức năng, như tham mưu, chức năng gìn giữ chủ quyền, v.v... vào là phù hợp. Như vậy, giữ được vị thế của Cảnh sát biển Việt Nam và vị trí, chức năng như vậy thì được giao các nhiệm vụ, quyền hạn ở phần sau là phù hợp. Và không có gì là mâu thuẫn với Điều 45, trách nhiệm của Chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước với Cảnh sát biển Việt Nam. 

Hai, nên xây dựng một điều riêng về nhiệm vụ, quyền hạn của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Trong dự thảo đã xuất hiện tại ý 8 Điều 10 và ý 3 Điều 4, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động Cảnh sát biển Việt Nam và quyết định các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của Luật An ninh quốc gia. Điều 12 của dự thảo luật này, xem tại Điều 12 thì tư lệnh được áp dụng 7 biện pháp. Vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ và vũ trang. Do vậy, cần cụ thể hóa nhiệm vụ và quyền hạn của Tư lệnh Cảnh sát biển theo hướng cụ thể, rõ ràng trách nhiệm cá nhân, chống lạm quyền, đồng thời phát huy vai trò của Bộ tư lệnh. Loại biện pháp nào, cấp độ nào thì Tư lệnh, loại biện pháp nào là Bộ tư lệnh, loại biện pháp nào phân cấp cho vùng và đơn vị cơ sở.

Ba, các nội dung tại mục 2 Chương IV "Phối hợp hoạt động", thông thường hiểu phối hợp chỉ là biện pháp lâm thời nhằm tận dụng mọi lợi thế phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong một thời gian nhất định, dự thảo tại các Điều 26, 27, 28, 29, 30 liên quan đến cảnh sát biển và một số bộ, ngành cụ thể, theo tôi cần cân nhắc, nếu được thì đề nghị Ban soạn thảo thiết kế hai điều như một số đại biểu đã đề xuất, một điều về trách nhiệm của Cảnh sát biển Việt Nam với các việc do cảnh sát biển chủ trì và việc do cảnh sát biển phối hợp, một điều về trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương liên quan, liệt kê các hoạt động như vậy dự thảo sẽ dẫn tới không khả thi và thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Bốn, tại Chương V có 6 điều từ Điều 31 đến Điều 36 có 3 điều do Chính phủ quy định, đề nghị Ban soạn thảo cố gắng thiết kế để Điều 34 ngay trong luật đó là "Màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết phương tiện của Cảnh sát biển Việt Nam" để khi thông qua luật này, ngay trong luật cả nước và quốc tế nhận biết được Cảnh sát biển Việt Nam. Đây không chỉ là công khai minh bạch mà còn là sự tự hào không riêng của Cảnh sát biển Việt Nam thuận lợi trong thực thi pháp luật trên biển như mục 2 Chương III.

Năm, rà soát lại một số nội dung bảo đảm tính thống nhất, ý 3 Điều 3 "Vùng biển Việt Nam" đã có ở Luật Biển Việt Nam, ý 6 Điều 3 "Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ" nên bỏ ý này trong giải thích từ ngữ và để hiểu Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng quân đội nhân dân, còn để thể hiện rõ các nội dung đã có giải thích từ ngữ tại ý 6 Điều 3 đã có tại Điều 40. Bỏ giải thích từ ngữ tại ý 6 Điều 3. Giữ cơ bản vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam như vậy chỉ có tăng tính dân sự của cảnh sát biển về mặt văn bản pháp luật, không hề giảm nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách của Cảnh sát biển Việt Nam. Xem lại ý 3 Điều 4 "Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức tập trung thống nhất, phân cấp từ Bộ Tư lệnh cảnh sát biển đến cấp cơ sở, và Điều 31 "Hệ thống tổ chức Cảnh sát biển Việt Nam chỉ có Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh vùng và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh". Có thể hiểu Bộ Tư lệnh vùng là cơ sở, do vậy mà đề nghị nghiên cứu lại nội dung này. Đồng thời tại dự thảo tại ý c mục 3 Điều 13 xuất hiện "lực lượng chuyên trách của Cảnh sát biển Việt Nam", có thể hiểu lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có lực lượng chuyên trách và lực lượng bán chuyên trách, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc.

Rà lại từ Điều 13 đến Điều 17, việc dùng cụm từ "Cảnh sát biển Việt Nam" và "Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam" cho phù hợp, ví dụ ý 3 Điều 14, ý 1 Điều 15 "Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam khi thi hành nhiệm vụ được nổ súng trong các trường hợp sau" hoặc ý 2 Điều 15 "Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam được huy động lực lượng phương tiện" mà tại ý 6 Điều 3 giải thích từ ngữ "Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức, công nhân viên chức thuộc biên chế Cảnh sát biển Việt Nam" như vậy là chưa phù hợp, đề nghị Ban soạn thảo quan tâm. Tôi xin hết ý kiến, cảm ơn Quốc hội.

Dương Minh Ánh - TP Hà Nội
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi nhất trí cao với nội dung tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam và ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội đã phát biểu trước tôi. Để góp phần làm rõ những quan điểm chính sách lớn của dự luật, do thời gian có hạn, tôi xin phép góp ý về một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của dự án luật này là đảm bảo cơ sở pháp lý để xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên biển.

Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về mở cửa và hội nhập quốc tế, công tác quản lý và tổ chức thực thi pháp luật trên biển đã được thể chế hóa về mặt nhà nước theo hướng dân sự hóa và thông lệ quốc tế. Năm 1998 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 đã ban hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Qua 20 năm xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong những năm đầu mới thành lập, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, ngày càng trưởng thành về mọi mặt thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc thực thi pháp luật trên biển, là chỗ dựa tinh thần và tin cậy của bà con ngư dân cả nước.

Tôi cơ bản tán thành với những quy định của dự thảo luật về xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã được quy định tại các Điều 4, 5, 6 ở Chương I, toàn bộ Chương V, Chương VI của dự thảo luật và xin có một số kiến nghị cụ thể như sau.

Một, về phạm vi điều chỉnh ở Điều 1, theo tôi việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ, hiện đại có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác duy trì an ninh, trật tự và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển. Nghiên cứu quy định tại Điều 1 dự thảo luật, tôi cho rằng còn thiếu một nội dung về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam, vì vậy xin đề nghị bổ sung cụm từ "xây dựng" vào trước cụm từ "bảo đảm hoạt động" tại đoạn cuối của Điều 1 nhằm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời là căn cứ cho việc cụ thể hóa trong các chương, điều, khoản của dự luật. Xin đề xuất phương án cụ thể là:

Điều 1, phạm vi điều chỉnh, luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động và phối hợp hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, quản lý nhà nước, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan, xây dựng và bảo đảm hoạt động chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam.

Hai, chính sách của nhà nước về xây dựng Cảnh sát biển Việt nam tại Điều 5, tôi cho rằng, quy định liệt kê tất cả nội dung từ định hướng, mục tiêu chung về xây dựng Cảnh sát biển Việt nam đến những yêu cầu cụ thể về nguồn lực pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ, tuyển chọn con người, đào tạo bồi dưỡng, đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, v.v... vào một khoản như tại khoản 1 Điều 5 dự thảo luật là không phù hợp, không cần thiết vì nội hàm của cụm từ "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" đã chứa đựng đầy đủ mục tiêu và nội hàm của xây dựng Cảnh sát biển Việt nam gồm xây dựng bản lĩnh chính trị, kỷ luật thống nhất, tinh thông và thành thục về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, được trang bị phương tiện hiện đại và những nội dung này sẽ được quy định ở các chương sau về xây dựng và bảo đảm hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, đề nghị khoản 1 Điều 5 viết lại theo hướng nhà nước ưu tiên xây dựng cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong quản lý an ninh trật tự, bảo đảm chấp hành pháp luật trên các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khoản 2 giữ nguyên như trong dự thảo.

Điều 38, cơ sở vật chất đảm bảo cho Cảnh sát biển Việt Nam, tôi đề nghị viết tách thành một số khoản để có sự phân biệt giữa các chính sách của nhà nước đảm bảo cho cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời, chỉnh lý về câu chữ cho đúng với bản chất của từng vấn đề, xin đề xuất phương án cụ thể như sau. 

Điều 38. Cơ sở vật chất đảm bảo cho cảnh sát biển Việt Nam

1. Nhà nước bảo đảm đất đai, xây dựng trụ sở, công trình chuyên dụng và cơ sở hạ tần kĩ thuật cần thiết phù hợp với đặc điểm, tính chất, phạm vi hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Có chính sách ưu tiên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự an toàn về sức khỏe, tính mạng của Cảnh sát biển Việt Nam.

3. Tăng cường đầu tư sản xuất và mua sắm phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang bị kĩ thuật, nghiệp vụ tiên tiến để nâng trình độ trang bị của Cảnh sát biển Việt Nam ngang tầm khu vực và quốc tế.

Điều 39, trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và thiết bị kĩ thuật hỗ trợ của Cảnh sát biển Việt Nam, tôi đề nghị tách nội dung khoản 1 điều này thành 1 khoản và 1 điều mới Điều 39a vì trang bị phương tiện như tàu thuyền, xuồng máy bay, v.v... của Cảnh sát biển Việt Nam chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào nên cần được quy định cụ thể tại luật này hoặc quy định chung. Còn giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể những vũ khí, công cụ hỗ trợ  đã có Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và vũ khí, công cụ hỗ trợ quy định, do đó luật này chỉ là viện dẫn. 

Cảnh sát biển Việt Nam quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải tuân theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được Quốc hội thông qua năm 2017. Xin đề xuất phương án cụ thể như sau: 

Điều 39 quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cảnh sát biển, khoản 1 "Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị tàu thuyền, xuồng, máy bay và các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao". Hai: "Trang bị và phương tiện của Cảnh sát biển Việt Nam phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn, tiết kiệm". Ba là: "Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều này". 

Điều 39a quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Cảnh sát biển Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị vũ khí, vật liệu, nổ công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ quy định của Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017. Xin hết. Cảm ơn Quốc hội. 

Dương Đình Thông (Dương Văn Thông) - Bắc Giang
Kính thưa Quốc hội, 

Tôi đồng tình báo cáo tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Việc xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam được ban hành hết sức cấp thiết trong tình hình hiện nay. Về các nội dung cụ thể tôi xin tham gia như sau. 

Thứ nhất là vị trí pháp lý của Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, nội dung này nhiều đại biểu đã nói, tôi tán thành và nhất trí xác định lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân. Điều này được quy định trong các điều của Luật An ninh quốc gia cũng như một số quy định khác. Theo tôi như thế là phù hợp. 

Vấn đề thứ hai, tôi xin tham gia thêm một số ý là sự cần thiết luật hóa vai trò quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Cảnh sát biển Việt Nam. 

Tôi có suy nghĩ 20 năm qua dưới sự quản lý chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần quan trọng, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam hoạt động trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Tôi có suy nghĩ, để phù hợp với xu thế quốc tế hiện nay, Cảnh sát biển Việt Nam cần có cơ sở pháp lý về chủ thể quản lý nhằm thể hiện rõ hơn tính dân sự trước cộng đồng quốc tế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên biển. Tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế. 

Về luật hóa quy định tại Nghị định 96 năm 2013, sửa đổi bổ sung Nghị định 86 năm 2008, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008 xác định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về quản lý nhà nước đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Dự thảo luật tại khoản 2 Điều 44 của luật này xác định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cảnh sát biển Việt Nam. Tôi suy nghĩ điều này được xây dựng rất phù hợp. Dựa trên những cơ sở, trước hết về mặt pháp lý việc quy định về vai trò quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Cảnh sát biển Việt Nam như dự thảo luật đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013 được thể hiện ở Điều 95, Điều 99 và thống nhất đồng bộ với Luật tổ chức Chính phủ. Theo đó Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ là người đứng đầu và lãnh đạo một bộ, cơ quan ngang bộ, thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ . Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, Chính phủ, Quốc hội về quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước hoặc công tác được giao phụ trách. 

Về mặt thực tiễn, trong thời gian qua như lúc nãy tôi đã nêu, 20 năm qua Cảnh sát biển Việt Nam dưới sự lãnh đạo, quản lý chỉ đạo của Bộ Quốc phòng đã đạt được những hiệu quả rất to lớn, góp phần vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Chính vì vậy, quy định như dự thảo luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ góp phần giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên biển bằng biện pháp pháp luật hòa bình, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế và tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các nước trên thế giới. Giảm bớt sự căng thẳng, nhạy cảm và phức tạp trong tình hình biển Đông hiện nay. 

Bảo đảm sự chỉ huy, chỉ đạo linh hoạt, nhanh chóng nhưng thống nhất, hiệu quả  của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các lực lượng liên quan như hải quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, lực lượng không quân và qua đó nâng cao được hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng này trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên vùng biển trong tình hình mới, nhất là khi có tình huống phức tạp xảy ra ở trên biển.

Thứ ba, tạo cơ hội cho Cảnh sát biển Việt Nam thúc đẩy hợp tác và dễ dàng tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ, đào tạo để nâng cao năng lực từ các quốc gia phát triển trong hợp tác về cảnh sát biển. Từ những cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên đòi hỏi trong quá trình luật hóa nội dung quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam, theo tôi cần quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên của Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam để thể hiện rõ hơn về danh nghĩa dân sự cũng như tương tự như quy định quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay đối với lực lượng cơ yếu trong Luật Cơ yếu năm 2011 thể hiện rõ và tạo được phát huy hiệu quả rất tốt. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Văn Được - TP Hà Nội
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi đề nghị Ban soạn thảo, Quốc hội xem xét lại một số điều quy định tại Chương I, II dự thảo luật để đảm bảo không vừa thừa, vừa thiếu và trùng lắp. Do vậy, tôi đề nghị thiết kế và bổ sung lại một số quy định trong những điều trong hai chương này.

Tôi đề nghị chuyển Điều 8 dự thảo luật lên Điều 4. Điều 4 hiện tại thành Điều 5 và các quy định tiếp theo chuyển tương tự như vậy. Điều 4 này đề nghị quy định như sau: vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng thường trực của Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng có chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và sự ổn định vùng biển. Quy định như trên vừa ngắn gọn, rõ vị trí, rõ chức năng. Vì các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam phải phù hợp với quy định của dự thảo Luật Quốc phòng được Quốc hội thông qua. 

Tại khoản 1 Điều 26 của dự thảo Luật Quốc phòng có quy định về Quân đội nhân dân Việt Nam: "Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân Việt Nam có bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương". Như vậy, Cảnh sát biển Việt Nam phải được xác định là lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân Việt Nam và đương nhiên nó là lực lượng của quân đội đã bao hàm lực lượng vũ trang mà không cần lý giải Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang hay thuộc lực lượng vũ trang như trong Tờ trình của Chính phủ. Đề nghị này cũng làm rõ vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam là thuộc Bộ Quốc phòng, xác định rõ vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam như vậy sẽ là căn cứ bảo đảm và làm cơ sở tiếp nối cho các điều luật quy định thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan. Xin hết ý kiến.

Lưu Bình Nhưỡng - Bến Tre
Kính thưa Quốc hội,

Tôi trước hết phải khẳng định rằng là sau cuộc họp tổ chiều 29/5 thì Ban soạn thảo đã tiếp thu rất nhiều các ý kiến để hoàn thiện dự án luật này. Tôi xin có phát biểu về 2 vấn đề: 

Khi nghiên cứu 3 Điều 6, 16 và 17, tôi rất băn khoăn vì trong đó chưa có quy định về chính sách bảo đảm cho việc huy động người và phương tiện tham gia cùng thực thi nhiệm vụ của cảnh sát biển. Khi mà nghiên cứu tại Điều 16 "Huy động người, phương tiện và thiết bị kỹ thuật dân sự", Điều 17 "Yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ" thì hai điều này đều dẫn ngược trở lại Điều 6 của dự thảo, thế thì trong Điều 6 dự thảo có khoản 4 quy định như này "Tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp cộng tác hỗ trợ giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện việc huy động của Cảnh sát biển Việt Nam có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục. Người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Như vậy ở đây, rõ ràng là chưa có chính sách bảo đảm huy động người và phương tiện tham gia. Tôi nghĩ người dân sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc và phòng chống tội phạm, không nề hà gì. 

Tuy nhiên, về mặt chính sách chúng ta phải có sự tuyên bố rõ ràng để làm cơ sở vừa huy động, đồng thời cũng giải quyết vấn đề tranh chấp sau này. Trong chỗ này, tôi đề nghị rất nhiều người tham gia vào, chưa cần có thành tích, chưa cần có thiệt hại chúng ta cũng phải có sự bảo đảm. Đặc biệt đối với ngư dân đi biển, người ta có thể bỏ ra hàng này hoặc vài ngày để cùng với cảnh sát biển thực hiện. Không những thế, chúng ta có thể bỏ quên bởi vì chúng ta không quy định chính sách này. Tôi đề nghị phải nghiên cứu để huy động chính sách này vào trong Dự thảo luật này.

Có một số đại biểu cho rằng cần phải có sự phân vùng và một số ý kiến cho rằng không cần có sự phân vùng để giao cho cảnh sát biển chủ trì. Tôi thì cho rằng cần phải có sự phân vùng. Tôi rất tán thành ý kiến của đại biểu Châu Quỳnh Giao là Đảng, Nhà nước chúng ta đã có chính sách rất rõ là một việc chỉ giao cho một tổ chức, một lực lượng, một cơ quan chủ trì. Về vấn đề này tôi thấy cần phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ lộ trình, rõ kết quả. Tôi đề nghị, nếu chúng ta đánh giá thì Cảnh sát biển Việt nam được coi là một lực lượng chính quy, hiện đại trên biển, nên giao trách nhiệm chủ trì từ vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải trở ra vùng biển quốc tế thì tôi nghĩ thuận lợi hơn. Còn rất nhiều lực lượng khác như kiểm ngư, thanh tra, hải quan, các lực lượng dân quân tự vệ, công an có thể tham gian ở vùng bờ và đới bờ thì tôi nghĩ nó thuận lợi hơn. Đấy là hai vấn đề tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc nghiên cứu thêm về vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
Trần Thị Dung - Điện Biên
Kính thưa các lãnh đạo Chủ trì phiên họp,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tôi thấy rằng với một tinh thần cầu thị rất cao cho nên sau phiên thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh và sau phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ đã có sự chỉ đạo và tổ chức tiếp thu để có một báo cáo mới và một dự án mới trình ra Quốc hội hôm nay. Trong tập tài liệu ngoài tờ trình và dự thảo trước khi Chính phủ trình sang Quốc hội còn có thêm một báo cáo và một dự thảo mới, như vậy là có hai dự thảo. Qua trao đổi, phát biểu hôm nay của các vị đại biểu Quốc hội, tôi xin có ý kiến như thế này. 

Trước hết, nói về việc nâng pháp lệnh lên thành luật, trong luật này phải làm rõ địa vị pháp lý của cảnh sát biển. Các đại biểu đã rất quan tâm đến vấn đề này và có trao đổi, đặc biệt có sự so sánh với Luật Quốc phòng vừa thông qua. Tôi thấy, nếu như bàn nói về vấn đề có phải là lực lượng vũ trang hay không thì pháp lệnh hiện hành đã quy định. Nhưng có một điều nếu là lực lượng vũ trang quy định trong này sẽ thấy mâu thuẫn ngay với Điều 23 của Luật Quốc phòng vừa thông qua. Điều 23 quy định lực lượng vũ trang, thành phần lực lượng vũ trang là Quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân và dân quân tự vệ. Vậy các đại biểu tranh luận đều rất có lý, bây giờ quy định như thế nào để phù hợp với pháp luật đúng vị trí của lực lượng này và đặc biệt là tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng này làm tốt hơn được quy định trong luật và phù hợp với thực tế. Tôi đề nghị, chúng ta quy định theo hướng đây là một bộ phận cấu thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cơ cấu thuộc Bộ Quốc phòng và thực tế bây giờ cơ cấu đang thuộc Bộ Quốc phòng. Vậy, chúng ta khỏi có bàn cãi phải là lực lượng vũ trang hay không nữa. Rõ ràng như hiện nay là như vậy và tôi nghĩ như vậy rất thỏa đáng, không phải bàn cãi gì nữa. 

Thứ hai, về một số nội dung khác liên quan đến vấn đề chủ trì và nòng cốt ở trên biển. Tôi thấy qua dự thảo quy định chủ trì, qua ý kiến của Thường vụ cũng như ý kiến thẩm tra đến nay đã có một dự thảo đưa với nội dung nòng cốt thực thi trên biển. Đặc biệt, có nguyên tắc về sự phối hợp, đặt ra sự phối hợp và trong sự phối hợp đó có Điều 24, 25 nói rõ về nguyên tắc khi lực lượng nào phát hiện thì lực lượng đó sẽ xử lý vấn đề theo chức năng. Còn lực lượng nào chủ trì thì lực lượng đó sẽ tiến hành giải quyết vấn đề đó. Như vậy tôi thấy rất ổn và đặc biệt có 5 điều đã chỉ ra trong sự phối hợp này thì trong từng lĩnh vực một phối hợp với ai và ai là lực lượng chủ trì và ai là lực lượng phối hợp trách nhiệm như thế nào, tôi thấy như thế rất rõ. Tuy nhiên, vì thời gian quá gấp, còn những vấn đề liệt kê thường thiếu, cho nên ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát là phù hợp. Đặc biệt ý kiến của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói về 3 vấn đề điều vừa rồi thì đúng là có những khoảng trống, ví dụ huy động trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách đối với người, lực lượng được huy động như thế nào, việc này cần phải bổ sung.

Liên quan đến phần kỹ thuật, tôi có một số ý kiến đề xuất như sau. Về kỹ thuật, tôi đề nghị bỏ Điều 2 về dối tượng cho phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và cũng chính phù hợp với Luật Quốc phòng chúng ta vừa thông qua là không có Điều 2.

Tôi đề nghị ở dự thảo luật cũ có vị trí, chức năng là đặt ở chương quy định chung và sau đó đến những nguyên tắc, tôi nghĩ như thế phù hợp nhưng bây giờ chúng ta lại chuyển vị trí, chức năng sang chương sau để sau đó đến nhiệm vụ, quyền hạn thì như vậy rất khó theo dõi và ra khỏi quy định chung. Tôi đề nghị chuyển lại vị trí, chức năng như dự thảo cũ và trên cơ sở đó để làm rõ từ vị trí, chức năng đến nguyên tắc hoạt động như vậy kỹ thuật văn bản phù hợp. Còn các nội dung khác xin tiếp tục có ý kiến sau, xin hết.

Nguyễn Tạo - Lâm Đồng
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi muốn tranh luận ở đây là sáng nay chúng ta vừa thông qua Luật Quốc phòng thì chúng ta đã nhận thức rõ tại Điều 23, thành phần, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, Điều 26, quân đội nhân dân. Tôi tán thành rất cao ý kiến, tôi muốn tranh luận với Ban soạn thảo ở đây là lực lượng thường trực cũng có chủ lực địa phương, lực lượng dự bị động viên và khoản 2 Điều 28, chỉ huy của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người chỉ huy cao nhất trong lực lượng, tức là Quân đội Nhân dân và dân quân tự vệ và trong Điều 35 cũng quy định về nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng, quản lý chỉ huy quân đội nhân dân, dân quân tự vệ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Ban soạn thảo có giải thích Chương V chúng ta sẽ quy định Luật Cảnh sát biển thì sẽ do Chính phủ quy định, tuy nhiên chúng tôi rà lại ở Chương V về tổ chức đây không phải Chính phủ mà luật thì tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam thì chúng tôi cảm nhận như chúng ta phải khẳng định vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam giống như chúng ta phải khẳng định vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam giống như đồng chí Được đã phát biểu sáng nay là lực lượng thường trực, bộ đội chủ lực.

Hai là về cấp hàm, trong này có nói tới trang phục thuộc cảnh sát biển, cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục nhưng không là hàm thì bây giờ sĩ quan của lực lượng Cảnh sát biển có áp dụng như Luật Sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam hay không, vấn đề này phải đặt ra trong luật. Tôi xin hết.

Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thay mặt Bộ Quốc phòng, tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết đầy trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường hôm nay. Bộ Quốc phòng xin báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, về vị trí, chức năng của cảnh sát biển, một số ý kiến đề nghị làm rõ vị trí, chức năng của cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: "Quy định vị trí, chức năng của cảnh sát biển trong dự thảo luật nhằm thể chế Nghị quyết 09 ngày 9/2/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó xác định xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt là hải quân, không quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ biển mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất, khai thác tài nguyên biển và Nghị quyết 28 ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, kế thừa Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển năm 2008 về vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam". 

Thực tiễn 20 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bằng các biện pháp mang tính dân sự, hòa bình là chủ yếu, như pháp luật, ngoại giao, tuyên truyền vận động, áp dụng biện pháp nghiệp vụ tương đồng với vị trí chức năng của cảnh sát biển các quốc gia khác nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. An ninh trật tự, an toàn môi trường biển và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Hai, về nguyên tắc tổ chức của cảnh sát biển. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cảnh sát biển đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: Điều 5 dự thảo luật quy định Cảnh sát biển Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm thể chế Nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, đó là xây dựng lực lượng quân đội, công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và Luật Quốc phòng quy định hoạt động quốc phòng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự quản lý thống nhất của nhà nước. 

Ba, về nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của cảnh sát biển. Một số ý kiến cho rằng cần phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của cảnh sát biển. Với bộ đội biên phòng và các lực lượng khác trong đó nên quy định cảnh sát biển hoạt động từ lãnh hải trở ra. Bộ Quốc phòng xin được báo cáo với Quốc hội. Pháp lệnh năm 1998 quy định cảnh sát biển hoạt động từ lãnh hải trở ra. Tổng kết 10 năm thực hiện quy định này thấy không phù hợp với thực tiễn. Do vậy, pháp lệnh năm 2008 quy định: Cảnh sát biển hoạt động trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Kế thừa pháp lệnh năm 2008, phạm vi hoạt động của cảnh sát biển được quy định tại Điều 11 của dự thảo. Quy định như trên phù hợp với pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Luật Biên giới quốc gia năm 2003. Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Bộ luật Hàng hải năm 2015 và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Cảnh sát biển là lực lượng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước như dự thảo luật đã quy định nguyên tắc phối hợp tại khoản 5 Điều 24. Trên cùng một vùng biển, đối với những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều lực lượng thì lực lượng nào phát hiện trước lực lượng đó phải tiến hành xử lý ngay trong phạm vi thẩm quyền của mình và chuyển hồ sơ cho lực lượng có chức năng, nhiệm vụ chủ trì giải quyết. Pháp luật hiện hành quy định bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, hải đảo vùng biển. Cảnh sát biển là lực lượng chuyên trách của nhà nước thực hiện chức năng quản lý an ninh, trật tự, an toàn và đảm bảo chấp hành pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Dự thảo quy định tại khoản 2 Điều 23 việc phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Thực tiễn thời gian vừa qua hai lực lượng này đã phối hợp tốt, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, không để xảy ra khoảng trống về quản lý, bảo vệ biển đảo.

Bốn, về phối hợp hoạt động và hợp tác quốc tế của cảnh sát biển. Một số ý kiến cho rằng cần làm rõ các quy định về phối hợp hoạt động của cảnh sát biển với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển, đơn vị hành chính đặc biệt, bộ, ngành và lực lượng kiểm ngư tham gia xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế của cảnh sát biển. Bộ Quốc phòng báo cáo hoạt động phối hợp của cảnh sát biển với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển đã được quy định tại Điều 47 của dự thảo luật. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Quốc phòng bổ sung đơn vị hành chính đặc biệt vào điều này.

Hoạt động phối hợp của cảnh sát biển với lực lượng các bộ, ngành, trong đó có kiểm ngư đã được quy định tại Chương IV dự  thảo luật. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ban soạn thảo sẽ thể hiện rõ hơn nội dung và đối tượng phối hợp của cảnh sát biển. Việc xử lý tình huống quốc phòng, an ninh trên biển, hải quân là lực lượng nòng cốt, các lực lượng khác là lực lượng phối hợp, trong đó có cảnh sát biển. 

Về hoạt động hợp tác quốc tế của cảnh sát biển, đây là một trong những nội dung quan trọng nên đã được quy định tại mục 3 Chương III dự thảo luật.

Về quản lý nhà nước đối với cảnh sát biển. Một số ý kiến đề nghị làm rõ chủ thể quản lý nhà nước đối với cảnh sát biển trong dự thảo luật. Bộ Quốc phòng xin báo cáo, việc quy định vai trò quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với cảnh sát biển như dự thảo luật đảm bảo phù hợp với các khoản, các Điều 95, 99 Hiến pháp năm 2013 và các Điều 32, 33, 37 của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. Theo đó Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là người đứng đầu và lãnh đạo một bộ cơ quan ngang bộ thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước hoặc về công tác được giao phụ trách. 

Dự thảo luật quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với cảnh sát biển nhằm đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong quản lý điều hành hoạt động của cảnh sát biển. 

Quy định như trên tránh hiểu cảnh sát biển là lực lượng quân sự, dẫn đến bất lợi trong ứng xử giữa lực lượng chấp pháp của các quốc gia khác với cảnh sát biển trên khu vực Biển Đông, không để các thế lực thù địch lợi dụng, khiêu khích, tạo xung đột vũ trang, góp phần giữ gìn vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Kính thưa Quốc hôi, 

Trên đây là một số ý kiến giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài những nội dung báo cáo giải trình nêu trên, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, bổ sung dự thảo luật theo quy định. Xin trân trọng cảm ơn.

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Kết thúc phiên họp chúng ta đã có 20 đại biểu đăng ký phát biểu và 5 đại biểu phát biểu tranh luận, các ý kiến đều được phát biểu trước hội trường. Chúng ta được nghe Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban soạn thảo dự án luật phát biểu giải trình và làm rõ một số các nội dung và các đại biểu quan tâm. Tôi xin tóm lại một số ý như sau:

Thứ nhất, các ý kiến đều tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam để thực hiện Hiến pháp năm 2013. Thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc, chặt chẽ, đầy đủ cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 

Hai, các đại biểu cơ bản thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, tuy nhiên cần tiếp tục rà soát các quy định hiện hành kể cả các văn bản dưới luật để bao quát toàn diện và đầy đủ hơn. 

Ba, về vị trí, chức năng nhiệm vụ của cảnh sát biển, đây là nội dung quan trọng của dự thảo luật chi phối toàn bộ nội dung dự án luật. Cơ bản ý kiến tán thành xác định cảnh sát biển là lực lượng vũ trang. Việc thực thi pháp luật trên biển hiện nay không chỉ có lực lượng cảnh sát biển mà còn nhiều lực lượng khác tham gia như hải quân, kiểm ngư, biên phòng v.v... Đại biểu đề nghị làm rõ, phân tích, nghiên cứu kỹ đảm bảo phân định rõ vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, nhiệm vụ nào là phối hợp để bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo theo đúng nguyên tắc một cơ quan tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. 

Bốn, đề nghị làm rõ một số nội dung về khái niệm giải thích từ ngữ, nguyên tắc hoạt động và cơ cấu tổ chức của cảnh sát biển. Phạm vi hoạt động, các biện pháp công tác của cảnh sát biển và hợp tác quốc tế. Việc trang bị sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, việc huy động người, phương tiện, quyền truy đuổi của cảnh sát biển. Rà soát nghiên cứu kỹ tính hợp lý các quy định về phối hợp hoạt động của cảnh sát biển để bảo đảm phù hợp khả thi. 

Về trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước, chế độ, chính sách đối với cảnh sát biển. Một số ý kiến góp ý cụ thể vào vấn đề từ ngữ, kỹ thuật văn bản, bố cục các chương, điều của dự thảo luật. 

Vấn đề thứ năm, đề nghị rà soát bổ sung, hoàn thiện, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều ước quốc tế. Các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân, liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ phải được nghiên cứu thật kỹ bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, tránh mâu thuẫn. 

Kính thưa Quốc hội, 

Ý kiến các đại biểu đã phát biểu ngày hôm nay đã được Ban Thư ký ghi âm, ghi chép và tổng hợp đầy đủ. Sau phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra phối hợp các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh dự thảo luật gửi xin ý kiến đoàn đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp 6 theo quy định. Nội dung sáng nay kết thúc. Mời Quốc hội nghỉ. 

(Quốc hội nghỉ)
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